THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THANH TRA NĂM 2014
	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	An Giang 

	1 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa TT An Giang
	Số 2 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TPLX, An Giang
	

	2 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên
	09 Hải Thượng  Lãn Ông, Mỹ Xuyên,  TP. Long Xuyên, An Giang
	

	3 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc 
	Số 234 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
	

	4 
	4 
	Bệnh viện Bình Dân
	39 Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
	

	5 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tỉnh
	Khóm 8, P. Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang
	

	6 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa thị xã Châu Đốc 
	Khóm 8, P. Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang
	

	7 
	7 
	Bệnh viên Đa khoaNhật Tân
	Tố 17, Khóm Châu Long 7, Phường B, Châu Đốc, An Giang
	

	8 
	8 
	Bệnh viên Đa khoa TX Tân Châu
	Ấp Long Thạnh B, thị xã Tân Châu, An Giang
	

	9 
	9 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân 
	742,ẤpThượng 2, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
	

	10 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa  huyệnChợ Mới
	Ấp II, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang
	

	11 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn 
	Số 72 Nguyễn Trãi, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang
	

	12 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên
	Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàn,Tịnh Biên, An Giang
	

	13 
	13 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn 
	Ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang
	

	14 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú
	Ấp 4, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
	

	15 
	15 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Phú
	Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú
	

	16 
	16 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành
	Ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang 
	

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu 


	17 
	1 
	Công ty TNHH Dịch vụ thử không phá huỷ QIS
	Số 02L, Đồi 2 Bình Giã, P10, TP.Vũng Tàu
	

	18 
	2 
	Chi nhánh Công ty TNHH Apave Việt Nam và Đông Nam Á tại Bà Rịa – Vũng Tàu
	161, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
	

	19 
	3 
	Xí nghiệp Khai thác dầu khí (XN Vietsovpetro)
	Số 17 Lê Quang Định, P.Thắng Nhất TP.Vũng Tàu
	

	20 
	4 
	Xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí
	67 đường 30/4 TP. Vũng tàu
	

	21 
	5 
	Công ty TNHH dịch vụ dầu khí biển PVD
	43A đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT
	

	22 
	6 
	Công ty TNHH Dầu khí Nhật Việt JVPC
	Lầu 7, Petrovietnam 8 hoàng diệu TPVT
	

	23 
	7 
	Công ty Dịch Vụ Schlumberger Việt Nam
	Số 65A, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, Cảng hạ lưu PTSC, TP.Vũng Tàu, BRVT
	

	24 
	8 
	Công ty Dịch Vụ dầu khí Halliburton Việt Nam
	Số 65A, Đường 30/4, phưòng Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, BR-VT
	

	25 
	9 
	Công ty TNHH liên doanh kỹ thuật giếng khoan PVDrilling và Baker Hughes
	Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, đường Pasteur, phường Bến nghé, Q1., Tp.HCM
	

	26 
	10 
	Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Pomina
	Đường số 9, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
	

	27 
	11 
	Công ty CP Thép Pomina2
	Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	

	28 
	12 
	Xi măng HolCim
	KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
	

	29 
	13 
	Công ty TNHH Một Thành viên Nhiệt Điện Phú Mỹ
	Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	

	30 
	14 
	Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Tôn Hoa Sen Phú Mỹ - Nhà máy Tôn Hoa sen Phú Mỹ
	Số 1B, KCN Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, Huyện Tân Thành
	

	31 
	15 
	Công ty thép lá tấm Phú Mỹ
	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành
	

	32 
	16 
	Công ty thép miền Nam
	Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành
	

	33 
	17 
	Công ty TNHH SCT (Việt Nam) GAS
	Đường 2B Khu công nghiệp phú mỹ Tân Thành
	

	34 
	18 
	Nhà máy đạm phú mỹ
	KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
	

	35 
	19 
	Công ty TNHH Posco - Việt Nam
	Lô số 1, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
	

	36 
	20 
	Công ty cổ phần China Sumikin Việt Nam
	KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
	

	37 
	21 
	Công ty TNHH Sanfang Việt Nam
	Lô II-4, KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
	

	38 
	22 
	Công ty TNHH Giấy Sài Gòn-Mỹ Xuân
	KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
	

	39 
	23 
	Công ty Cổ phần bia Carlsberg Việt Nam- Vũng Tàu
	Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	

	40 
	24 
	Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ
	Khu Công nghiệp Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	

	41 
	25 
	Công ty TNHH BAW HENG STEEL Việt Nam
	Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành
	

	3
	Bắc Giang 

	42 
	1 
	Bệnh viên Đa khoa TP Băc Giang
	Phường Trần Nguyên Hãn - TPBG
	

	43 
	2 
	Bệnh viện Lao và Phổi Băc Giang
	TP. Băc Giang - tỉnh Băc Giang
	

	44 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa Sông Thương
	258, Đường Lê Lợi TP - TPBG
	

	45 
	4 
	Phòng khám chuyên khoa ngoại Hữu Nghị
	280 đường Lê Lợi, phường Hoàng, Văn Thụ, TP Bắc Giang
	

	46 
	5 
	Phòng khám Đa khoa chất lượng, cao Hà Nội - B.Giang
	Số nhà 09 đường Nguyễn Thị Lưu- TP Bắc Giang
	

	47 
	6 
	Công ty CP Y tê Bảo Minh - Phòng khám Đa khoa Bảo Minh
	4C đường Nguyên Thị Minh Khai-TP Bắc Giang - Bắc Giang
	

	48 
	7 
	Phòng chân đoán hình ảnh điện quang 272
	Số 272 - Lê lợi, TP Bắc Giang
	

	49 
	8 
	Công ty cổ phần y dược Vạn An
	101 Nguyễn Văn Cừ - TPBG
	

	50 
	9 
	Phòng khám Đa khoa Đông Đô- Hà Nôi
	Hoàng Văn Thụ - TP Băc Giang
	

	51 
	10 
	Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ
	Xã Tân Mỹ - TP. Bấc Giang
	(-) 9tr

	52 
	11 
	Phòng XQ tư nhân, o Sở (Bích Động) Việt Yên
	Khu 1, thị trân, Bích Động, huyện Việt Yên.
	

	53 
	12 
	Phòng Khám Đa khoa Việt Bắc
	Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên
	

	54 
	13 
	Công ty cổ phần Đức Thiện
	Lý Cốt- Tân Yên
	

	55 
	14 
	Phòng khám Đa khoa Anh Quất
	Thị trấn Cao Thượng - Tân Yên
	

	56 
	15 
	Phòng khám Đa khoa Bình Minh
	305 Bình Minh - Thanh xuân - thị trấn Đồi Ngô - huyện Lục Nam
	(-) 7,5 tr


	57 
	16 
	Phòng khám Đa khoa Tư nhân Bình Minh
	256 Thanh Hưng- TT Đồi Ngô- Lục Nam
	

	58 
	17 
	Phòng khám Đa khoa chât lượng cao Bắc Thăng Long
	Thị trấn Chũ - huyện Lục Ngạn
	

	59 
	18 
	Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng
	Thị trấn Neo - huyện Yên Dũng
	

	60 
	19 
	Bệnh viên Đa khoa Việt Yên
	Thị trấn Bích Động - Việt Yên
	

	61 
	20 
	Bệnh viện Đa khoa Lục Nam
	Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam
	

	62 
	21 
	Bệnh viện Đa khoa Lạng Giang

	Thị trấn Vôi - Lạng Giang
	

	63 
	22 
	Bệnh viện Đa khoa Sơn Động

	Thị trấn An Châu - Sơn Đông
	

	64 
	23 
	Bệnh viên Đa khoa KV Lục Ngạn
	Thị trấn Chũ - Lục Ngạn
	

	4
	Bắc Kạn 

	65 
	1
	Trung tâm y tế thị xã Bắc Kạn
	Tổ 11C-Phường Đức Xuân-Thị xã Bắc Kạn. ĐT: 0281 3810007
	

	66 
	2
	Trung tâm y tế H. Na Rì
	Thôn Pàn Chầu, TT.Yến Lạc, huyện Na Rì. Đt: 0281 3884108
	

	67 
	3
	 Công ty TNHH y học Phúc Lâm
	Tổ 9A, Phường Đức Xuân-Thị xã Bắc Kạn. Đt: 0281 3872591
	

	68 
	4
	Trung tâm y tế huyện Bạch Thông
	TT Phủ Thông, H Bạch Thông. Đt: 0281.3850064                   
	

	69 
	5
	Cửa hàng Vàng bạc Vĩnh Tín 
	Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì,  Bắc Kạn. ĐT: 01233 504457
	

	70 
	6
	Cửa hàng Vàng bạc Thắng Oanh
	Tổ 4, phường Sông cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  ĐT: 903.460848
	

	71 
	7
	Cửa hàng Vàng bạc Vượng Thắm 
	Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn ĐT:0281 3874186
	

	72 
	8
	Cửa hàng Vàng bạc Dũng Dung 
	Phố Ngân Sơn, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT: 0281 3874 120
	

	73 
	9
	Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Minh Hoa 
	Số 137 đường Trường Chinh, P.Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn. ĐT: 0281 3870297
	

	74 
	10
	Cửa hàng Vàng bạc Đinh Thiện Duy
	Thôn khu chợ, Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT:0281 3874278
	

	75 
	11
	Cửa hàng Vàng bạc Phùng Thanh Lâm 
	Khu phố Vân Tùng, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT: 2813.874107                             
	

	76 
	12
	Cửa hàng Vàng bạc Nông Thị Hồi
	Khu chợ 2, Bằng Vân, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.ĐT: 2813.874185
	

	77 
	13
	Cửa hàng vàng bạc Chu Văn Cao 
	Khu chợ 2, Bằng Vân, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT: 02813.874189
	

	78 
	14
	Cửa hàng Vàng bạc Đoan Thơm
	Phố Ngã ba. TT Phủ Thông, Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.ĐT: 0281 3850441
	

	5
	Bạc Liêu 

	79 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
	Số 128 Nguyễn Huệ, phường 3, TP Bạc Liêu. ĐT: 3.822285
	

	80 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân
	Số 01 Trần Hưng Đạo, TT. Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. ĐT: 3876662
	

	81 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long
	Ấp Nội Ô, TT. Phước Long, huyện Phước Long. ĐT: 3864279
	

	82 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải
	Ấp 4, TT. Gành Hào, huyện Đông Hải
ĐT: 3844506
	

	83 
	5 
	 Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ
	Số 183 Bà Triệu, P. 3, TP. Bạc Liêu. ĐT: 3820225-605
	

	84 
	6 
	 Phòng X - quang Nguyễn Văn Đông
	Số 192 Bà Triệu, P. 3, TP. Bạc Liêu

ĐT: 0946336163
	

	85 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai
	QL1A,Ấp1, TT. Giá Rai, huyện Giá Rai

ĐT: 3850828 
	

	86 
	8 
	Phòng X - quang Đặng Quang Thiên
	Số 47 Võ Thị Sáu, P. 3, TP. Bạc Liêu ĐT: 3821917
	

	87 
	9 
	Phòng X - quang Hồ Trung Tín
	 Số 20/1 Võ Thị Sáu, P. 3, TP. Bạc Liêu

ĐT: 3823683
	

	88 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi
	ẤpTam Hưng, Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

ĐT: 3890114
	

	89 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Hoà Bình
	ẤpTT B, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình

ĐT: 3.880363
	

	90 
	12 
	Trung tâm y tế Thành phố Bạc Liêu
	Đường số 09, Khu dân cư phường 5, khóm 3, P.5, TP. Bạc Liêu 

ĐT: 3822889
	

	6
	Bắc Ninh - Do Sở không gửi thông tin cụ thể nên không thống kê được.

	7
	Bến Tre

	8
	Bình Định 

	91 
	1 
	Bệnh viện Chỉnh Hình và PHCN Quy Nhơn
	580 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3846513
	

	92 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
	355 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3822900
	

	93 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn
	202 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3861739
	

	94 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong
	48 Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. ĐT: 3780282
	

	95 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 3822184
	

	96 
	6 
	Bệnh viện Lao-Phổi Bình Định
	Tổ 2, KV5, Nhơn Phú, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3848867
	

	97 
	7 
	Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa
	KV2, P. Gềnh Ráng, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3946078
	

	98 
	8 
	Bệnh Viện Tâm thần Bình Định
	Tổ 2, KV5, Nhơn Phú, Quy Nhơn. ĐT: 056. 3848840
	

	99 
	9 
	Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định
	20 Ngô Thì Nhiệm, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3824779
	

	100 
	10 
	Phòng khám 267 Nguyễn Huệ
	267 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3813922
	

	101 
	11 
	Phòng khám bác sĩ Đoàn Nhật Quang
	455 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3861459
	

	102 
	12 
	Phòng khám bác sĩ Nguyễn Quang Vinh
	208 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3761448
	

	103 
	13 
	Phòng khám CĐHA Bành Quang Hiệp
	203 Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3861459
	

	104 
	14 
	Phòng khám CĐHA Hoàng Thành
	364 QL1A, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3865946
	

	105 
	15 
	Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi
	38-40 Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3823263
	

	106 
	16 
	Phòng khám bác sĩ Nhuận
	54 Ỷ Lan, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3827245
	

	107 
	17 
	Phòng khám Đa khoa Diêu Trì
	309 Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. ĐT: 056. 3833264
	

	108 
	18 
	Phòng khám Đa khoa Giang San
	An Ngãi, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3835216
	

	109 
	19 
	Phòng khám Đa khoa Hương Sơn
	129 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3524351
	

	110 
	20 
	Phòng khám Đa khoa Tâm Đức
	125 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3524251
	

	111 
	21 
	Phòng khám Đa khoa Thành Danh
	An Ngãi, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3835417
	

	112 
	22 
	Phòng khám Đa khoa Thành Long
	287 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056.3827987
	

	113 
	23 
	Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ
	319 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3811666
	

	114 
	24 
	Phòng khám Hoành Cường
	235 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 6295953
	

	115 
	25 
	Phòng khám MDT
	769 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3826012
	

	116 
	26 
	Phòng khám Medic Phú Phong
	80 Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây SƠn, Bình Định. ĐT: 056. 3780777
	

	117 
	27 
	Phòng khám Thiên Hòa
	219 TRần Phú, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 6535141
	

	118 
	28 
	Trung tâm Chăm sóc SKSS Bình ĐỊnh
	85 Lê Hồng Phong, Quy NHơn, Bình Định. ĐT: 056. 3821156
	

	119 
	29 
	Trung tâm Y tế Quy Nhơn
	114 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3892952
	

	120 
	30 
	Trung tâm y tế An Lão
	Thị trấn An Lão, An Lão, Bình Định. ĐT: 056. 3875328
	

	121 
	31 
	Trung tâm y tế Hoài Ân
	Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định. ĐT: 056. 3870284
	

	122 
	32 
	Trung tâm y tế Hoài Nhơn
	QL1A, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3865213
	

	123 
	33 
	Trung tâm Y tế Phù Cát
	12 đường 3/2 Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định. ĐT: 056. 3850206
	

	124 
	34 
	Trung tâm y tế Phù Mỹ
	Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định. ĐT: 056. 3855219
	

	125 
	35 
	Trung tâm y tế Tây Sơn
	51 Võ Văn Dõng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. ĐT: 056. 3680155
	

	126 
	36 
	Trung tâm y tế Tuy Phước
	66 Đào Tấn, Tuy Phước, Bình Định. ĐT: 056. 3833393
	

	127 
	37 
	Trung tâm y tế Vân Canh
	Thị trấn Vân Canh,Vân Canh, Bình Định. ĐT: 056. 3888386
	

	128 
	38 
	Trung tâm y tế Vình Thạnh
	Thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định. ĐT: 056. 3886318
	

	129 
	39 
	Trung tâm y tế thị xã An Nhơn
	An Ngãi, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định. ĐT: 056. 3835296
	

	9
	Bình Dương 

	130 
	1 
	Công ty cổ phần phòng khám Đa khoa Tân Định
	Ấp2, xã Tân Định, Tx. Bến Cát.
	(-)10 tr

	131 
	2 
	Phòng khám Đa khoa khu vực Thới Hòa
	Ấp3B, xã Thới Hòa, Tx. Bến Cát.
	 

	132 
	3 
	Trung tâm y tế thị xã Bến Cát
	 KP5, TTr. Mỹ Phước, Tx. Bến Cát.
	 

	133 
	4 
	DNTN phòng khám Đa khoa tư nhân Thái Hòa
	 Tổ 16,ẤpTân Mỹ, Thái Hòa, Tx. Tân Uyên.
	 

	134 
	5 
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương
	 213 Yersin – P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một
	 

	135 
	6 
	Khu điều trị bệnh Phong Bến Sắn
	Ấp 4, xã Khánh Bình, Tx. Tân Uyên.
	 

	136 
	7 
	 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương
	 Số 5, Phạm Ngọc Thạch, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một.
	 

	137 
	8 
	Hộ kinh doanh Lại Ngọc Dũng
	 27, đường Phú Lợi, KP 1, P. Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một.
	 

	138 
	9 
	Bệnh xá công an tỉnh Bình Dương
	 681 CMT8, P. Chánh Nghĩa, Tp .Thủ Dầu Một.
	 

	139 
	10 
	Hộ kinh doanh cá thể Vũ Thanh Xuân
	 796, CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một.
	 

	140 
	11 
	Hộ kinh doanh Phạm Anh Vũ
	 52/14A, tổ 3, khu 1, P.Phú Hòa, Tp. Thủ Dấu Một.
	 

	141 
	12 
	Công ty TNHH Đại Nam Hải – P.khám Đa khoa Hòa Lân
	 5/51 Thủ Khoa Huân, Kp. Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, ĐT : 3948357.
	 

	142 
	13 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Thuận Phước
	 10/1 Thủ Khoa Huân, Bình Phước A, P. Bình Chuẩn, Tx. Thuận An.
	 

	143 
	14 
	DNTN Phòng Khám Đa khoa An Hòa
	 Tổ 15,ẤpĐồng An, P. Bình Hòa, Tx. Thuận An.
	 

	144 
	15 
	Công ty TNHH PKĐK Tâm Đức
	 Số 11/13ẤpBình Đức 3, P. Bình Hoà,Tx.  Thuận An.
	(-) 7tr

	145 
	16 
	Trung tâm y tế Dĩ An
	 Số 500 ĐT 743, Kp. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, Tx. Dĩ An.
	 

	146 
	17 
	Công ty TNHH TMDV Thảo Khánh
	 203 KP Thắng Lợi 2, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An.
	(-) 4tr

	147 
	18 
	Phòng khám Đa khoa khu vực Thuận Giao
	 Đại lộ Bình Dương, KP Hoà Lân 1, P. Thuận Giao, TX Thuận An.
	 

	148 
	19 
	Phòng chẩn đoán hình ảnh bác sĩ Thị
	 Số 20ẤpHưng Phước, xã Hưng Định, TX. Thuận An.
	 

	149 
	20 
	Trung tâm y tế thị xã Thuận An
	 Nguyễn Văn Tiết, KP Đông Tư, TTr. Lái Thiêu, Tx Thuận An.
	 

	150 
	21 
	Hộ kinh doanh Lương Thiện Tích
	 33/2 tổ 10, Khu 1, P.Phú Lợi, Tp.Thành phố Thủ Dầu Một.
	 

	151 
	22 
	Công ty TNHH PKĐK Bạch Đằng
	 104 Ngô Quyền, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một.
	 

	152 
	23 
	Công ty CP phòng khám Đa khoa Châu Thành
	 171 Phạm Ngọc Thạch, P.Hiệp Thành, Tp.  Thủ Dầu Một.
	(-) 4tr

	153 
	24 
	Công ty TNHH phòng khám nhi đồng Sài Gòn – Chi nhánh Bình Dương
	 Số 601 Cách Mạng Tháng 8, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một
	 

	154 
	25 
	Phòng khám Đa khoa khu vực An Thạnh
	 ĐT 746, KP. Thạnh Lợi, P. An Thạnh, TX Thuận An.
	 

	155 
	26 
	Trung tâm y tế- Công ty cao su Dầu Tiếng
	 KP 3, TTr. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, ĐT3561479
	 

	156 
	27 
	Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa
	Ấp1A, Xã Phước Hòa, H. Phú Giáo.
	 

	157 
	28 
	Trung tâm y tế huyện Phú Giáo
	 KP3, TTr.Phước Vĩnh ; H. Phú Giáo.
	 

	158 
	29 
	Phòng khám Đa khoa từ thiện chùa Long Bửu
	 KP1, P. An Phú, Tx. Thuận An.
	 

	159 
	30 
	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh- bác sĩ Trung
	ẤpPhú Thứ, xã Phú An, Tx. Bến Cát.
	(-) 3tr

	160 
	31 
	Công ty CP thép Nam Kim
	Lô B2.2- 2.3, đường D3, KCN Đồng An 2, P> Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, BD
	 

	161 
	32 
	Công ty TNHH MTV thép Đại Thiên Lộc
	Ô 13D, lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một
	 

	162 
	33 
	Công ty TNHH SAB-MILLER VN
	Lô A, KCN Mỹ Phước II, TX. Bến Cát, BD
	 

	163 
	34 
	Công ty TNHH Lốp Kumho VN
	Lố G-CN, KCN Mỹ Phước III, TT. Mỹ Phước, TX. Bến Cát
	 

	164 
	35 
	Công ty TNHH Nha Khoa Nhật Sinh
	Lầu 2, Minh Sáng Plaza, ĐL Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An.
	 

	165 
	36 
	Công ty TNHH YAZAKI EDS VN
	Phường Dĩ An, TX. Dĩ An
	 

	166 
	37 
	Công ty CP công nghiệp  Masan
	Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An
	 

	167 
	38 
	Công ty CP Maruchi Sun Steel
	ĐT 743, KP. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An
	 

	168 
	39 
	Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
	219 đại lộ Bình Dương, KP. Tây, P. Vĩnh Phú. TX. Thuận An
	 

	169 
	40 
	Cục Hải quan Bình Dương
	Số 237 đại lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một
	 

	170 
	41 
	Công ty TNHH MTV PKĐK Phúc Hậu
	46/16A, KP. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An
	(-) 6tr

	171 
	42 
	Công ty TNHH MTV Dental Sài Gòn
	162 CMT8,ẤpChánh Lộc, xã Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, BD
	(-) 1tr

	172 
	43 
	Chi nhánh 3 – Công ty TNHH nha khoa Bến Thành
	181/2A, ĐT 745, KP. Long Thới, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An
	(-) 6tr

	173 
	44 
	Chi nhánh 5 – Công ty TNHH nha khoa Bến Thành
	376 Đại lộ Bình Dương, KP 2, TT Mỹ Phước, TX. Bến Cát
	(-) 6tr

	174 
	45 
	Công ty TNHH Bệnh viện ĐK Hoàn Hảo
	26/14, KP Bình Đường 2, P. An Bình, TX. Dĩ An.
	(-) 4tr

	175 
	46 
	Chi nhánh 2- Công ty TNHH Bệnh viện ĐK Hoàn Hảo
	344B, đường BH22, KP. Đồng AN. P. Bình Hòa, TX. Thuận An
	(-) 4tr

	176 
	47 
	Chi nhánh 4- Công ty TNHH Bệnh viện ĐK Hoàn Hảo
	305, đại lộ Bình Dương, KP. Bình Giáo, P. Thuận Giao, TX. Thuận An
	(-) 4tr

	177 
	48 
	Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước
	Đường TC3, KP 3, TT. Mỹ Phước
	(-) 4tr

	178 
	49 
	Công ty TNHH PKĐK Tân Phước Khánh
	ĐH 403, KP. Khánh Hội, TT Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên
	(-) 4tr

	10
	Bình Phước

	11
	Bình Thuận 

	12
	Cao Bằng

	13
	Cà Mau 

	14
	Thành phố Cần Thơ

	179 
	1 
	Công ty TNHH Thái Sơn
	Lô 2.10B, KHCN Trà Nóc 2, phường Phước quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
	

	180 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
	315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	(*)

	181 
	3 
	Nhà máy Công ty Pepsico ViệtNam tại thành phố Cần Thơ
	Lô 2.19B, KHCN Trà Nóc 2, phường Phước quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
	(*)

	182 
	4 
	Tổng Công ty phát điện 2
	Ấp Thới Lợi, xã Phước Thới, quận Ô Môn TP. Cần Thơ
	

	183 
	5 
	Bệnh viện Đa  khoa huyện Phong Điền
	Ấp Nhơn Lộc 2 , Thị trấn Phong Điền

huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
	

	184 
	6 
	Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ
	Ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện

Cờ Đỏ,  thành phố Cần Thơ
	(-) 14tr

	185 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh
	Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh,  

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	

	186 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt
	Quốc lộ  91, khu vực Phụng Thạnh 1

phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	(-) 4tr

	187 
	9 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai
	Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
	

	188 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn
	Đường Cách Mạng Tháng 8, phường 

Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
	

	189 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa quận Bình Thủy
	9 Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy,

thành phố Cần Thơ
	

	190 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng
	Đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ

phường Lê Bình, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ
	

	191 
	13 
	Phòng Khám bệnh tư nhân Hoàng Minh
	266/5 Quốc lộ 91, khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
	

	192 
	14 
	Công ty Cổ phần  Khám chữa bệnh Đa
khoa Hoàn Hảo
	44 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	193 
	15 
	Công ty TNHH MTV Bệnh viện  Mekong 

Cần Thơ
	81A đường A1, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	(*)

	194 
	16 
	Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ
	06 đường 30/4, phường Hưng Lợi

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	195 
	17 
	Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành phố

Cần Thơ
	53/23 Lý Tự Trọng, phường An Phú,

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	196 
	18 
	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
	204 Trần Hưng Đạo, phường An 

Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	197 
	19 
	Bênh viện Tai – Mũi - Họng 

thành phố Cần Thơ
	153H Trần Hưng Đạo, phường An Phú,

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	(-) 10

	20 
	21 
	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long
	Lô 20, khu dân cư Phú An, đường Quang Trung, phường Phú Thứ, quận Cái Răng thành phố Cần Thơ
	

	198 
	22 
	Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
	300 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	199 
	23 
	Bệnh viện Trường Đại họcY Dược Cần Thơ
	179 Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	200 
	24 
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
	118 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ,

thành phố Cần Thơ
	

	201 
	25 
	Công ty TNHH Bệnh viện Thanh 

Quang
	176 Nguyễn Thị Minh Khai, phường

Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	202 
	26 
	Phòng khám bệnh Hội chữ thập đỏ quận 

Ninh Kiều 
	01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An

Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
	

	203 
	27 
	Phòng khám 144
	144 Nguyễn An Ninh, phường Tân An,

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	204 
	28 
	Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ
	21 Cách Mạng Tháng 8, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	

	15
	Thành phố Đà Nẵng 

	16
	Đắk Lắk

	17
	Đắk Nông 

	205 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông
	Tổ 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.549.595
	

	206 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Mil
	Khối 9, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil; ĐT: 05013.741.148
	

	207 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Song
	Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đăk Song; ĐT: 05013.710.362
	

	208 
	4 
	Phòng khám Phúc An
	Khối I, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp; ĐT: 05013.647.549
	

	209 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô
	Tổ 4, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô; ĐT: 05013.584.128
	

	210 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức
	Bon Bundrung, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức; ĐT: 0501.6285.516
	

	211 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk R’lấp
	101 khối I, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp; Đắk Nông
ĐT: 0501.3648.811
	

	212 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút
	Số 101, QL 14, thị trấn Eatling, huyện Cư Jút; ĐT: 05013.883.271
	

	213 
	9 
	Phòng khám ngoài giờ Bác sỹ Y Hiu H'Mok
	TDP 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông
ĐT: 0501 3647 717
	

	214 
	10 
	Trung tâm chẩn đoán Y khoa chất lượng cao
	Số 44, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.546.148
	

	215 
	11 
	Phòng khám Đa khoa - Trung tâm chẩn đoán Gia Nghĩa
	Số 82, đường Bà Triệu, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.544.788
	

	216 
	12 
	Phòng khám Tâm Đức
	Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
ĐT: 0902597721
	

	217 
	13 
	Nha Khoa Sài Gòn
	Số 80, Trương Định, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông ĐT: 05013,555,759
	

	218 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Glong
	Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong. ĐT: 0501 3540 508
	

	219 
	15 
	Phòng khám Đa khoa Thiện Mỹ
	Số 50, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; ĐT: 05013.545.503
	

	18
	Điện Biên 

	19
	Đồng Nai

	220 
	1 
	Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước
	148A, KP 1 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa
	

	221 
	2 
	Công ty y Công Minh
	151/9, KP 2, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa
	

	222 
	3 
	Công ty CPTM Quốc tế Sỹ Mỹ
	116/4, KP 10, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa
	

	223 
	4 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Long Bình
	85 Bùi Văn Hòa, KP 5, P. Long Bình, TP. Biên Hòa
	

	224 
	5 
	Công ty TNHH Nguyễn An Phúc
	28/3C, đường Đồng Khởi, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa
	

	225 
	6 
	Công ty TNHH nha khoa Sài Gòn B.H
	8-8B đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa
	

	226 
	7 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Liên Chi
	26 tổ 5, KP 6 Bùi Văn Hòa, P. Long Bình, TP. Biên Hòa
	

	227 
	8 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Đồng Khởi
	C4-C5 đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa
	

	228 
	9 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Y Đức
	93/81/2B, KP 8, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa
	

	229 
	10 
	Phòng chụp X-quang Hà Thanh Lâm
	18 Võ Thị Sáu, KP 3, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa
	

	230 
	11 
	Công ty TNHH phòng khám Đa khoa An Bình Nasa
	04 Bùi Văn Hòa, KP 11, P. An Bình, TP. Biên Hòa
	

	231 
	12 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Dân Y
	1/C2 QL 51, KP 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	

	232 
	13 
	Phòng X-quang Nguyễn Xuân Thơi
	30/F2 QL 51, KP 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	

	233 
	14 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Long Bình Tân
	02 D2, QL 51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	

	234 
	15 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Hoàng Anh Đức
	Trung đoàn 22 - Quân đoàn 4, P. Long Bình, TP. Biên Hòa
	

	235 
	16 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Sinh Hậu
	27/13 KP 5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa
	

	236 
	17 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tam Đức
	B12B, B12/4A, KP 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa
	

	237 
	18 
	Công ty TNHH TM&DV Phòng khám Thanh An
	H1A-H1B đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa
	

	238 
	19 
	Phòng khám nha khoa Đức Nhung
	32 Phạm Văn Thuận, KP 8, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa
	

	239 
	20 
	Công ty TNHH Xây dựng - Y tế Tâm An
	E43-E44 đường A6, KP 7, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa
	

	240 
	21 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bách Thư
	126B Phan Đình Phùng, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa
	

	241 
	22 
	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Hoàng Gia BH
	217A/1 Phạm Văn Thuận KP 2, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa
	

	242 
	23 
	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Tuấn Hường
	156-168 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa
	

	243 
	24 
	Chi nhánh Công ty CP Việt Anh Đức - Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức
	3/10-3/11 Đồng Khởi, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa
	

	244 
	25 
	Phòng khám Đa khoa Tâm Đức Sài Gòn
	2A,ẤpLong Khánh 1, X. Tam Phước, TP. Biên Hòa
	

	245 
	26 
	Phòng X-quang Nguyễn Hoàng Trung
	40 đường 30/4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa
	

	246 
	27 
	Bệnh viên Đa khoa Dầu Giây
	X. Bàu Hàm 2, H. Thống Nhất
	

	247 
	28 
	Phòng X-quang Trần Văn Thế
	39ẤpTây Nam, X. Gia Kiệm, H. Thống Nhất
	

	248 
	29 
	PKĐK Phúc Thiên Ân – Công ty TNHH Tùng Bách Việt
	Ấp Bắc Sơn, X. Quang Trung, H. Thống Nhất
	

	249 
	30 
	Chi nhánh 3 – Công ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn
	14/D, Phúc Nhạc, X. Gia Tân 3, H. Thống Nhất
	

	250 
	31 
	Công ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn - Chi nhánh 4
	1/3 Hùng Vương, TX Long Khánh
	

	251 
	32 
	Bệnh viện Đa khoa cao su Đồng Nai
	X. Suối Tre, TX. Long Khánh
	

	252 
	33 
	Phòng X-quang Lê Quang Hoàng
	A7-A8 Bùi Thị Xuân, P. Xuân Bình, TX. Long Khánh
	

	253 
	34 
	Phòng X-quang Cao Thế Minh
	48 cư xá 60 căn Hùng Vương, P. Xuân Hòa, TX. Long Khánh
	

	254 
	35 
	Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh
	3 CMT8, P. Xuân An, TX. Long Khánh
	

	255 
	36 
	Bệnh viên Đa khoa khu vực Long Khánh
	133 Hùng Vương, P. Xuân An, TX. Long Khánh
	

	256 
	37 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú
	Km 126.5 , TT. Tân Phú, H. Tân Phú
	

	257 
	38 
	Phòng X-Quang Bùi Văn Tùy
	14, tổ 2ẤpThành Thọ, X. Phú Xuân, H. Tân Phú
	

	258 
	39 
	Phòng X-quang Nguyễn Văn Tiến
	18A, khóm 1, khu 9, TT. Tân Phú, H. Tân Phú
	

	259 
	40 
	Công ty TNHH Nha khoa Vạn Thành - Chi nhánh 5
	129,Ấp114, TT. Định Quán, H. Định Quán
	

	260 
	41 
	Phòng X-Quang Nguyễn Hữu Đức
	40 B phố 1,Ấp1, X. Phú Lợi, H. Định Quán
	

	261 
	42 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán
	Ấp Hiệp Quyết, TT. Định Quán, H. Định Quán
	

	262 
	43 
	Hộ kinh doanh Lê Hoài Nam
	Ấp Bảo Định, X. Xuân Định, H. Xuân Lộc
	

	263 
	44 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc
	Ngã ba Suối Cát, X. Suối Cát, H. Xuân Lộc
	

	264 
	45 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ
	Ấp Suối Cả, X. Long Giao, H. Cẩm Mỹ
	

	265 
	46 
	Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Xuân Triệu
	A15 Lý Thái Tổ, TT. Long Thành, H. Long Thành
	

	266 
	47 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	Khu Phước Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành
	

	267 
	48 
	Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Lê Thành
	76/7 khu Phước Thuận, TT. Long Thành, H. Long Thành
	

	268 
	49 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch
	Ấp Xóm Hố, X. Phú Hội, H. Nhơn Trạch
	

	269 
	50 
	Trung tâm y tế huyện Long Thành
	Khu Phước Hải, TT. Long Thành, H. Long Thành
	

	270 
	51 
	Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Đồng Khởi - Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Long Thành
	QL 1A, khu Văn hải, TT. Long Thành, H. Long Thành
	

	271 
	52 
	Phòng khám Đa khoa Hoàng Quang Thắng
	Ấp Thị Cầu, X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch
	

	272 
	53 
	Phòng khám ngoài giờ Bs. Nguyễn Văn Nhìn
	558,ẤpCát Lái, X. Phú Hữu, H. Nhơn Trạch
	

	273 
	54 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Phúc Trạch
	Ấp 3, X, Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch
	

	274 
	55 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Phước Thiền
	9B TL 769,Ấpchợ, X. Phước Thiền, H. Nhơn Trạch
	

	275 
	56 
	Bệnh viện Phổi Đồng Nai
	Ấp Tân Mai II, X. Phước Tân, TP. Biên Hòa
	

	276 
	57 
	Phòng khám Đa khoa Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công nghiệp
	QL 51, KP 2, P. Long Bình, TP. Biên Hòa
	

	277 
	58 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu
	KP 3, TT. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu
	

	278 
	59 
	Công ty TNHH Phòng khám Chẩn đoán y khoa New Việt Mỹ
	31/1ẤpThanh Hóa, X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom
	

	279 
	60 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom
	KP 5, TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom
	

	280 
	61 
	Phòng răng Nha khoa Nụ cười Sài Gòn
	25ẤpAn Bình, X. Trung Hòa, H. Trảng Bom
	

	281 
	62 
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Huỳnh Phụng - Phòng khám Đa khoa Hoàng Dũng
	6/1/2ẤpBàu Cá, X. Trung Hòa, H. Trảng Bom
	

	282 
	63 
	Trung tâm y tế huyện Trảng Bom
	KP3, TT. Trảng Bom, H. Trảng Bom
	

	283 
	64 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Y Đức Trị An
	2392ẤpThanh Hóa, X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom
	

	284 
	65 
	Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường 
	QL 1, KP 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa
	

	285 
	66 
	Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
	234 QL1, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa
	

	286 
	67 
	Công ty TNHH dịch vụ giám định các kết cấu hàn kim loại Yeong Jaan
	KCN Nhơn Trạch III, H. Nhơn Trạch
	

	287 
	68 
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	KP5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa
	

	288 
	69 
	Bệnh viện tâm thần Trung Ương II
	Nguyễn Ái Quốc, KP 7, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa
	

	289 
	70 
	Văn phòng Công trường Poslilama Nhơn Trạch - Chi nhánh Công ty TNHH Apave Châu Á Thái Bình Dương tại TPHCM
	36,Ấp5, X. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch
	

	290 
	71 
	Trung tâm răng hàm mặt tỉnh Đồng Nai
	56 Phan Đình Phùng, P. Thanh Bình, TP. Biên Hoà
	

	291 
	72 
	Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai 
	1048A, Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa
	

	292 
	73 
	Bệnh viện 7B
	Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa
	

	293 
	74 
	Công ty CP Dịch vụ Y tế Bệnh viện Mẹ Âu Cơ
	KP 5B, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa
	

	294 
	75 
	Công ty CP Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai
	F99 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa
	

	295 
	76 
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Biên Hòa
	98/487 Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa
	

	296 
	77 
	Công ty TNHH Muto Việt Nam
	2 đường 9A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa
	

	297 
	78 
	Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai
	KP 3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa
	

	298 
	79 
	Nha khoa Nam Sài Gòn 2 - Hộ kinh doanh Trần Trung Thành
	KP 114, TT. Định Quán, H. Định Quán
	

	80 
	81 
	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt - Hộ kinh doanh Phan Nguyễn Quang Hùng
	118/2, KP 114, TT. Định Quán, H. Định Quán
	

	299 
	82 
	Phòng khám chuyên khoa Nha khoa Việt Nha - Công ty TNHH MTV Trang thiết bị y tế
	91/1 KP 4, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa
	

	20
	Đồng Tháp 

	300 
	1 
	Bệnh viện ĐK Đồng Tháp
	Đường Mai Văn Khải,Ấp3, Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh
	

	301 
	2 
	Bệnh viện ĐK H.Hồng Ngự
	Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
	

	302 
	3 
	Bệnh viện ĐK. H.Tân Hồng
	Ấp 3, TT Sa Rài, H.Tân Hồng
	

	303 
	4 
	Bệnh viện ĐK H.Tam Nông
	Khóm 4, TT Tràm Chim, H. Tam Nông
	

	304 
	5 
	Bệnh viện ĐK khu vực Tháp Mười
	Khóm 2, TT.Mỳ An, H.Tháp Mười
	

	305 
	6 
	Bệnh viện ĐK khu vực Hồng Ngự
	Khóm An Lợi, P.An Lộc, TX. Hồng Ngự
	

	306 
	7 
	Bệnh viện ĐK H. Lấp Vò
	xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò
	

	307 
	8 
	Bệnh viện ĐK. H.Lai Vung
	ỌL 80, Khóm l,TT.Lai Vung, H.Lai Vung
	

	308 
	9 
	Bệnh viện ĐK Sa Đéc
	Khóm Hòa Khánh, P2, TP.Sa Đéc
	

	309 
	10 
	Bệnh viện ĐK H.Châu Thành
	Khóm Phú Bình, TT.Cái Tàu Hạ,
H. Châu Thành
	

	310 
	11 
	Bệnh viện ĐK H.Thanh Bình
	Khóm Tân Đông A, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình
	

	311 
	12 
	Bệnh viện Y học cố truyền Tỉnh
	76/70, đường 30/4, Pl, TP. Cao Lãnh
	

	312 
	13 
	Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp
	700, ỌL30, xã Mỳ Tân, TP. Cao Lãnh
	

	313 
	14 
	Bệnh viện Quân dân Y
	Đường Tôn Đức Thấng, Pl, TP. Cao Lãnh
	

	314 
	15 
	Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN
	167, Tôn Đức Thắng, Pl, TP. Cao Lãnh
	

	315 
	16 
	Bệnh viện Thái Hòa
	01, Lê Thị Riêng, P1,TP. Cao Lãnh, ĐT, 0673878878
	

	316 
	17 
	Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh
	03, Lê Lợi, P2, TP. Cao Lãnh, ĐTS 0673852756
	

	317 
	18 
	Trung tâm Y tế TX.Hồng Ngự
	Chu Văn An, K3, P.An Thạnh, TX.Hồng Ngự, ĐT, 067356322Ỉ
	

	318 
	19 
	Trung tâm Y tế TP. Sa Đéc
	Trần Thị Nhượng, K3, Pl, TP.SaĐéc, ĐT, 0673861339
	

	319 
	20 
	Trunu râm Y lế H.Thanh Bình
	Khóm Tân Đông A, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình, ĐT, 0673833124
	

	320 
	21 
	Trung tâm Y tế H.Tháp Mười
	Nguyễn Vãn Cừ, TT. Mỹ An, H.Tháp Mười, ĐT, 0673823825
	

	321 
	22 
	Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh
	64, Phạm Hữu Lầu, P4, TP. Cao Lãnh, ĐT, 0673859559
	

	322 
	23 
	Trung tâm Y tế H.Lai Vung
	Thị trấn Lai Vung, H.Lai Vung, ĐT, 0673848429
	

	323 
	24 
	Trung tâm Y tế H.Lấp Vò
	QL 80,ẤpVĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, ĐT, 0673670769
	

	21
	Gia Lai

	324 
	1
	Bệnh viện tỉnh Gia Lai
	Đường Tôn Thất Tùng - Pleiku - Gia Lai. ĐT: 0913 469 295
	

	325 
	2
	Trung tâm y tế huyện Chư Pảh
	Phú Hòa, Chư Pah, Gia Lai; ĐT:059.3845583
	

	326 
	3
	Trung tâm y tế huyện Đak Đoa
	Đường Wừu; Thị trấn Đăk Đoa, Gia Lai, ĐT: 059.3831184
	

	327 
	4
	Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ
	Thôn 2, Xã Đăk Pơ, Huyện Đăk Pơ, Gia Lai, ĐT: 059.3738243
	

	328 
	5
	Trung tâm y tế huyện Kbang
	67 Lê Lợi, TT Kbang, Gia Lai,  ĐT: 059.3834888
	

	329 
	6
	Trung tâm y tế huyện Ia Pa
	Xã Kim Tân, huyện Ia Pa, ĐT: 059.3655311
	

	330 
	7
	Trung tâm y tế huyện Chư Sê
	63 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chư sê, Gia Lai, ĐT: 059.3851119
	

	331 
	8
	Trung tâm y tế huyện Đức Cơ
	TT Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai, ĐT: 059.3846372
	

	332 
	9
	Trung tâm y tế huyện Krông Pa
	Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai, ĐT:059.3853121
	

	333 
	10
	Trung tâm y tế thành phố Pleiku
	02 Trần Quốc Toản, Pleiku, Gia Lai, ĐT:059.3286657
	

	334 
	11
	Trung tâm y tế cao su Chư Sê
	Thị trấn Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai, ĐT:059.3851195
	

	335 
	12
	Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê
	Phường An Phú, Thị xã An Khê, Gia Lai, ĐT: 059.3832238
	

	336 
	13
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa
	89 Nguyễn Huệ, thị xã AyunPa, Gia Lai, ĐT: 059.3682125
	

	337 
	14
	Phòng khám Đa khoa Gia Khánh
	481 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai,      ĐT: 059.3826827
	

	338 
	15
	Phòng khám Đa khoa Hoa Lư
	10-12 Phạm Văn Đồng,Pleiku, Gia Lai, ĐT: 059.6284541
	

	339 
	16
	Phòng khám Đa khoa Medic Gia Lai
	01-03 Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai, ĐT: 059.3823491
	

	340 
	17
	Phòng khám Đa khoa bác sĩ Hường
	672 Quang Trung, An Khê, Gia Lai, ĐT: 059.3832.222
	(-)

	341 
	18
	Phòng chụp X-quang 15 Lê Lợi
	15 Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai
	

	342 
	19
	Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai
	561 Trần Hưng Đạo, Ayunpa, Gia Lai, ĐT: 059.3657236
	

	343 
	20
	Công ty MDF Vinafor Gia Lai
	Quốc lộ 19, thị xã An Khê, Gia Lai, ĐT: 059.3537069
	

	22
	Hà Giang 

	344 
	1 
	Bệnh viện y dược cổ truyền
	 Tổ 8 – P.Quang Trung – TP. Hà Giang; ĐT: 02193.801787
	

	345 
	2 
	Bệnh viện lao và bệnh phổi
	Tổ 3 , Phường Minh Khai – Tp. Hà Giang; ĐT: 02193887518
	

	346 
	3 
	Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh
	Thôn vạt - xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - Hà Giang. ĐT: 02193507778
	

	347 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa huyện bắc mê
	Tổ 1 – T.Trấn Yên Phú - Bắc Mê; ĐT: 02193841117
	

	348 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa huyện vị xuyên
	Tổ 10 - t.trấn Vị Xuyên – huyện Vị Xuyên ; ĐT: 02193826200
	

	349 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện quản bạ
	Tổ 4 – T.Trấn Tam Sơn – huyện Quản Bạ - Hà Giang.
	

	350 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa huyện xín mần
	Tổ 4 - t.trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần-tỉnh Hà Giang; ĐT: 02193.3836202
	

	351 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa huyện mèo vạc
	Tổ 4, t.trấn Mèo Vạc – Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.; ĐT: 02193871123
	

	352 
	9 
	Bệnh viện Đa khoa huyện đồng văn
	Tổ 7 - t.trấn Đồng Văn - Đồng Văn; ĐT: 02193856215
	

	353 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa huyện quang bình
	Thị trấn: Yên Bình – Qbình- Hà Giang ; ĐT: 02193820065
	

	354 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực hoàng su phì
	Tổ  3  -t.trấn Vinh Quang - huyện Hoàng Su Phì; đt: 02193831511
	

	355 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực yên minh
	Tổ 6 - t.trấn Yên Minh - Yên Minh – Hà Giang; 02193852106
	

	356 
	13 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện bắc quang
	Tổ 1, thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang. ĐT: 02193821164
	

	357 
	14 
	Phòng khám Đa khoa đức minh
	Tổ 6 - Phường Minh Khai – Tp. Hà Giang; ĐT: 02193887877
	

	358 
	15 
	Phòng khám Đa khoa y cao hà nội
	Tổ 12, t.trấn Việt Quang – huyện Bắc Quang - Hà Giang. ĐT:01672089999
	(-) 4.5tr

	359 
	16 
	Phòng khám Đa khoa chất lượng cao hà nội
	Tổ 10 - Phường Minh Khai – Tp. Hà Giang; ĐT: 02196250067
	

	360 
	17 
	Bệnh xá công an tỉnh Hà Giang
	Tổ 8, Phường Minh Khai – Tp. Hà Giang; ĐT: 02193869140
	

	361 
	18 
	Phòng khám răng hàm măt 45 minh khai
	Phường Minh Khai – Tp. Hà Giang; 
	(-) 3tr

	362 
	19 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Tổ 10, Phường Minh Khai – Tp. Hà Giang; ĐT: 02193 866411
	

	23
	Hà Nam 

	363 
	1 
	Phòng khám Đa khoa Hòa Bình
	140 đường Trường Chinh - Phủ Lý
	

	364 
	2 
	Phòng khám Đa khoa Việt Đức
	Tổ 2 - Lê Hồng Phong - Phủ Lý
	

	365 
	3 
	Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ
	Quốc lộ 1A-P. Hai Bà Trưng - Phủ Lý
	

	366 
	4 
	Phòng khám Đa khoa Việt Nhật
	Số 75 Quy Lưu - Phủ Lý
	

	367 
	5 
	Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị II
	164 D. Trường Chinh - Phủ Lý
	

	368 
	6 
	Phòng khám Đa khoa Phương Đông
	Tổ 12 Minh Khai - Phủ Lý
	

	369 
	7 
	Phòng khám Đa khoa Bạch Mai 2
	72 Nguyễn Viết Xuân - Phủ Lý
	

	370 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Thanh Bình
	Vĩnh Trụ - Lý Nhân
	

	371 
	9 
	Phòng khám Đa khoa Hợp Tiến
	Thôn Phúc Hạ xã Hợp Lý - Lý Nhân
	

	372 
	10 
	Phòng khám Đa khoa Hải An
	Xóm 6 xã Đồng Lý - Lý Nhân
	

	373 
	11 
	Phòng khám Đa khoa Nam Lý
	Xã Tiến Thắng - Lý Nhân
	

	374 
	12 
	Phòng khám Đa khoa Quân dân y Hà Nội
	Lác Nội - Thanh Hương - Thanh Liêm
	

	375 
	13 
	Phòng khám Đa khoa Tuấn Tú
	Khu đô thị mới - Đồng Văn - Duy Tiên
	

	376 
	14 
	Phòng khám Đa khoa Bạch Mai
	Quốc lộ 1A - Duy Minh - Duy Tiên
	

	377 
	15 
	Phòng khám Đa khoa Đô Thị
	Khu đô thị mới - Đồng Văn - Duy Tiên
	

	24
	Thành phố Hà Nội

	378 
	1
	Bệnh viện Bạch Mai
	78 Giải Phóng, Đống Đa  38693731
	(-)

	379 
	2
	Bệnh viện Tuệ Tĩnh
	2 Trần Phú, Hà Đông 33510.018
	

	380 
	3
	Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
	2 Bế Văn Đàn, Hà Đông  33511.525
	

	381 
	4
	Bệnh viện Nhi Trung ương
	829 Đê La Thành 38343177
	

	382 
	5
	Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
	Phố Trường Lâm, Đức Giang, 38272075
	

	383 
	6
	Bệnh viện Việt Nam Cu Ba
	37 Hai Bà Trưng 8253304
	

	384 
	7
	Viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
	40B Tràng Thi,  8269726
	

	385 
	8
	Trung tâm y tế lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	16/183 Đặng Tiến Đông , 8534516
	

	386 
	9
	Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
	192 Nguyễn Lương Bằng, 35112505
	

	387 
	10
	Bệnh viện Châm Cứu Trung ương
	Số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, 35621079
	(-)

	388 
	11
	Bệnh viện Thận Hà Nội
	70 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, 
	

	389 
	12
	Bệnh viện y học cổ truyền Nam Á
	42 Hòe Nhai, 9274039
	

	390 
	13
	Bệnh viện Mắt Trung ương
	85 Bà Triệu, 0917291599
	

	391 
	14
	Bệnh viện Tim Hà Nội
	92 Trần Hưng Đạo,  904141037
	

	392 
	15
	Bệnh viện Xây Dựng
	Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, 5533686
	

	393 
	16
	Bệnh viện y học cổ truyền trung ương
	29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. 38229353
	

	394 
	17
	Phòng khám bệnh Đa khoa Công ty CP May 10
	Sài Đồng- Long Biên, Hà Nội 8276923
	

	395 
	18
	Bệnh viện Bưu điện
	Ngõ 228 Lê Trọng Tấn, 6402197
	

	396 
	19
	Phòng khám gia đình Hà Nội
	Số 298I Kim Mã, Ba Đình,38430748
	

	397 
	20
	Bệnh viện Thanh Nhàn
	42 Thanh Nhàn, 9714267
	

	398 
	21
	Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
	Đường Đê La Thành, Ba Đình, 7752539
	

	399 
	22
	Bệnh viện phụ sản TW
	Số 43 Tràng Thi, 8.252161
	

	400 
	23
	Phòng chẩn  đoán  hình  ảnh – Chụp cắt lớp vi tính 
	21 Trần Khánh Dư, 9334031
	

	401 
	24
	Phòng khám Đa khoa 16A
	16A Phùng Hưng và 150 Khu dãn dân Yên Phúc, Hà Đông, 983210754
	

	402 
	25
	CN Công ty  TNHH MTV Chăm sóc sức khỏe Bờ Biển Tây tại HN
	Khu A tầng 2 nhà Syrena 51 Xuân Diệu, Tây Hồ 37100555
	

	403 
	26
	Phòng khám Đa khoa tư nhân
	Số 38A Trần Phú, Ba Đình 38232161
	

	404 
	27
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Medelab
	1B Yết Kiêu, 0983125858
	

	405 
	28
	Phòng khám Đa khoa tư nhân 
	77E Hai Bà Trưng, 0439429063
	

	406 
	29
	Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
	55 phố Yên Ninh
	

	25
	Hà Tĩnh 

	407 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên
	Thị trấn Cẩm Xuyên
	* (-) 6tr

	408 
	2 
	Phòng khám Đa khoa Bác Toản
	Số 55 - HTLO - TP Hà Tĩnh
	

	409 
	3 
	Trạm xá Công an tỉnh
	Đường Võ Liêm Sơn - TP Hà Tĩnh
	

	410 
	4 
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	P. Thạch Quý - TP Hà Tĩnh
	(-) 6tr

	411 
	5 
	Phòng khám Công nghệ Tiên Tiến
	Số 6, Ngõ 6, HTLO, TP Hà Tĩnh
	

	412 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa Hương Khê
	Khối phố 10, thị trấn Hương Khê
	

	413 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh
	Số 110, đường Lê Hồng Phong, tp Hà Tĩnh
	

	414 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa TX Hồng Lĩnh
	Số 142- Trần Phú - Thị xã Hồng Lĩnh
	

	415 
	9 
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Xóm Đoài Thịnh, Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
	

	416 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh
	Thị trấn Kỳ Anh
	

	417 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh
	Đường HTLO kéo dài - TP Hà Tĩnh
	

	418 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn
	Khối 5, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn
	

	419 
	13 
	Bệnh viện Cầu treo
	Thị trấn Sơn Tây - Hương Sơn
	

	420 
	14 
	Bệnh viện huyện Lộc Hà
	Xã Thạch Châu - Lộc Hà
	

	421 
	15 
	Phòng khám Đa khoa Hồng Hà
	Tổ 2, Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh
	

	422 
	16 
	Phòng khám Đa khoa Nhân Đức
	Khối 11, thị trấn Hương Khê
	

	423 
	17 
	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
	Số 223 - Đường Nguyễn Công Trứ - TP. Hà Tĩnh
	

	424 
	18 
	Phòng khám Đa khoa Việt Đức
	Thị trấn Đức Thọ
	

	425 
	19 
	Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang
	Thị trấn Vũ Quang - Hà Tĩnh
	

	426 
	20 
	Phòng khám Chất lượng cao Hoàn Mỹ
	Khối 1B, thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh
	

	427 
	21 
	Phòng khám An Hòa Phát 
	80- Trần Phú - TP. Hà Tĩnh
	

	428 
	22 
	Phòng khám Hồng Đức
	Số 72 - HTLO - TP Hà Tĩnh
	

	429 
	23 
	Phòng khám Tâm An
	Số 84 - HTLO - TP Hà Tĩnh
	

	430 
	24 
	Phòng khám Đa khoa Trí Đức
	Số 67- HTLO TP Hà Tĩnh
	

	431 
	25 
	Phòng khám Răng hàm mặt Hoàng Hải (Bác sỹ Sâm)
	Số 52, Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh
	

	432 
	26 
	Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà
	Thị trấn Thạch Hà - Hà Tĩnh
	

	433 
	27 
	Bệnh viện Đa khoa Can Lộc
	Thị trấn Can Lộc - Hà Tĩnh
	

	434 
	28 
	Phòng khám Bác sỹ Huệ - Can Lộc
	Thị trấn Can Lộc - Hà Tĩnh
	

	435 
	29 
	Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ
	Xã Đức Long - Đức Thọ
	

	26 
	Hải Dương

	436 
	1 
	Công ty  CP Y tế Tập Hà
	203, Trần Phú, TT Nam Sách, H.Nam Sách, T.Hải Dương. ĐT: 0320.3754.417
	

	437 
	2 
	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh Bác sỹ Giang
	Khu Số 95, đường Hùng Vương, TT.Nam Sách, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0320.3756.689
	

	438 
	3 
	Phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh
	Tràng Kỹ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. ĐT: 0912.140.245
	

	439 
	4 
	Bệnh viên Lao và bệnh Phổi
	Số 1, đường Phạm Hùng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. ĐT: 0320.3890.148
	

	440 
	5 
	Phòng khám Đa khoa 348 Trần Hưng Đạo
	348 Trần Hưng Đạo, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh. ĐT: 0167.5622.588
	(-) 4.5tr

	441 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh
	164 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. ĐT: 0320.3882.283
	

	442 
	7 
	PKĐK Tuy Hoà, BVĐK huyện Ninh Giang
	Xã Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương. ĐT: 0320.3767.213
	

	443 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Hồng Châu
	Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0320.3763.686
	

	444 
	9 
	Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Trường Phúc
	Khu 2, Lỗ Sơn, TT.Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương. ĐT: 0983.720.479
	(-) 4.5tr

	445 
	10 
	Công ty  TNHH và SX TM Minh Tâm (Phòng khám Đa khoa Y Cao Hà Nội)
	Km 51+900, quốc lộ 5, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương. ĐT: 0320.3680.838
	

	446 
	11 
	Phòng khám bệnh Đa khoa Điện Biên Phủ
	Số 51, đường 209, Tân Phú, Thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. ĐT: 0320.3561.373
	

	447 
	12 
	Công ty  Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình
	Phố Phạm Xuân Huân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0320.3840.699
	

	448 
	13 
	 Công ty Cp khám chữa bệnh Đa khoa Bạch Đằng
	Khu 4, đường An Định, thành phố Hải Dương. ĐT: 01887249608
	

	449 
	14 
	Công ty  Cổ phần Tín Đức
	Số 304, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương
	(-) 6tr

	450 
	15 
	Phòng khám Đa khoa Hiển Long
	Đường 183, Tiền Trung, Ái Quốc, TP Hải Dương
	

	451 
	16 
	PKĐK Đông Đô
	Số 316 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	

	452 
	17 
	Phòng khám Đa khoa 219
	Số 219 đường Nguyễn Lương Bằng, tỉnh Hải Dương
	

	453 
	18 
	Phòng khám bệnh Đa khoa Hồng Phúc
	284, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, T.Hải Dương
	

	454 
	19 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Tú Hiền
	Khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương
	

	455 
	20 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang
	Mỹ Trạch, Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương
	

	456 
	21 
	Phòng khám Đa khoa Phủ Bình
	Phố Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
	

	457 
	22 
	Bệnh viên Đa khoa huyện Cẩm Giàng
	Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương 
	

	458 
	23 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân 71 Hùng Vương
	Số 71 Hùng Vương, P Sao Đỏ, TX. Chí Linh, Chis Linh
	

	459 
	24 
	Phòng khám Đa khoa An Lê Hà Nội
	Trạm xá trường Quân sự, Quân khu 3, đường Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0320.3882.800
	

	460 
	25 
	Phòng khám Đa khoa Hải Dương 2
	Số 119, đường Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh. ĐT: 0320.36566.756
	(-) 4.5tr

	461 
	26 
	Phòng khám Đa khoa Thái Học
	Số 337, Thái Học II, Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0982.065.978
	

	462 
	27 
	Phòng khám bệnh Đa khoa Tuấn Tài
	Minh Tân, Quang Minh, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	

	463 
	28 
	Phòng khám Đa khoa Thiện Đức
	Thôn Lãng Xuyên, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương
	

	464 
	29 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện
	Khu 2 thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	

	465 
	30 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc
	Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương
	

	466 
	31 
	Công ty  CP TB và Y tế Hiển Minh
	Kim Chế, An Đức, Ninh Giang, Hải Dương
	

	467 
	32 
	Phòng khám Đa khoa Thống Nhất
	Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
	(-) 2tr

	468 
	33 
	Công ty  TNHH Khám chữa bệnh Thanh Tùng (PKĐK Hưng Đạo)
	Thị tứ Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	

	469 
	34 
	 Bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
	Số 229, Nguyễn Lương Bằng,TP Hải Dương, Hải Dương
	

	470 
	35 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà (PKĐK Hà Đông, thuộc BVĐK huyện Thanh Hà)
	Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	

	471 
	36 
	Bệnh viện Đa khoa huyện  Nam Sách
	345 Trần Phú, TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương
	

	472 
	37 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Nhị Chiểu
	TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
	

	473 
	38 
	Bênh viện Đa khoa huyện Kinh Môn
	Phố Kinh Hạ, TTKinh Môn, huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
	

	474 
	39 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
	Số 225, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương
	

	475 
	40 
	Bênh viện Đa khoa Thành phố Hải Dương
	đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	

	27
	Thành phố Hải Phòng – Báo cáo không theo mẫu, không thể tổng hợp

	28
	Hậu Giang

	476 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa TP Vị Thanh
	Số 3, Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, ĐT: 07113.878955
	

	477 
	2 
	Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Trần Trọng Trí
	1,3,5 Trần Quốc Toản, khu vục 1, phường 1, thành phố Vị Thanh
	(-) 2tr

	478 
	3 
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Hậu Giang
	Số 7A, Nguyễn Công Trứ, KV 1, tp Vị Thanh; ĐT:07113.870126
	

	479 
	4 
	Phòng khám bệnh ngoài giờ Phương Nga.
	Số 73 Hải Thượng Lãn Ông, khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh
	

	480 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy
	Ấp 4, tt Nàng Mau, H. Vị Thủy, Hậu Giang. ĐT 07113.571015
	

	481 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp
	Ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 07112.247590
	

	482 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa số 10
	Cây số 10, QL 1A,ẤpPhú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành; ĐT:07113.931931
	

	483 
	8 
	Phòng X quang ngoài giờ Tâm Anh
	925Ấpthị trấn, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; Điện thoại: 0913198743
	

	484 
	9 
	Phòng Khám ĐKKV xã Vĩnh Viễn
	ấp 4, xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ: ĐT:0919229944
	

	485 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành A
	Ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A; ĐT:07113.946155
	

	486 
	11 
	Công ty  TNHH MTV Trung tâm y khoa Mekong Cần Thơ
	995 Hùng Vương, Khu vực 1, P. Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy; ĐT:
	

	487 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang


	647 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ĐT : 07113.876333
	

	29
	Hòa Bình 

	488 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn
	Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn; điện thoại: 0218.3824107
	

	489 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn
	Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn; điện thoại: 0218.3842249
	

	490 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc
	Xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc; điện thoại: 0218.3834331
	

	491 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu
	Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu; điện thoại: 0218.3867397
	

	492 
	5 
	Bênh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn
	Xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn; điện thoại: 0218.3861110
	

	493 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thuỷ
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ; điện thoại: 0218.3864105
	

	494 
	7 
	Phòng khám tư  nhân huyện Yên Thuỷ
	Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ
	

	495 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ
	Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ; điện thoại: 0218.3876818
	

	496 
	9 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Hà Bình
	Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ; điện thoại: 0218.3876818
	

	497 
	10 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân 103 Tuân Khương
	Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy; điện thoại: 0218.3873555
	

	498 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi
	Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; điện thoại: 0218.3871115
	

	499 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình; điện thoại: 0218.3852199
	

	500 
	13 
	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình; điện thoại: 0218.3853791
	

	501 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Hoà Bình
	Phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình; điện thoại; 0218.3853896
	

	502 
	15 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân 17A-Đồng Tiến
	Phường Đồng Tiến, thành  phố Hoà Bình; điện thoại: 0218.3857084
	

	503 
	16 
	Phòng khám Đa khoa Nhân Đức
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình,; điện thoại: 0915.134798
	

	504 
	17 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Hoà Bình
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình; điện thoại; 0218.3895424
	

	505 
	18 
	Phòng khám Đa khoa Hà Nội I
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình; điện thoại; 0218.3895424
	

	506 
	19 
	Trung tâm Phòng, Chống bệnh xã hội tỉnh Hòa Bình
	Phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa bình; điện thoại: 0218.3856774
	

	507 
	20 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Hoàng Long
	Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; điện thoại: 0218.3550668
	

	508 
	21 
	Phòng khám Đa khoa SEPENTRUNG     Tây Bắc
	Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình; điện thoại: 0218.3852975
	

	509 
	22 
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
	Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình; điện thoại: 0218.3857644
	

	510 
	23 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong
	TT. Cao Phong, huyện Cao Phong; điện thoại: 0218.3845015
	

	511 
	24 
	Phòng khám Đa khoa Quân Hằng II
	Xã Trung Sơm, huyện Lương Sơn; điện thoại: 0218.3822678
	

	512 
	25 
	Phòng khám Đa khoa Thiện Tâm
	Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình; điện thoại: 0218.2213999
	

	513 
	26 
	Phòng khám HN - 108 Kim Bôi
	Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; điện thoại: 0913502059
	

	514 
	27 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc
	Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc; điện thoại: 0218.3827210
	

	515 
	28 
	Phòng khám 16A - 103
	Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; điện thoại: 0913
	

	30
	Thành phố Hồ Chí Minh 

	31
	Hưng Yên

	32
	Khánh Hòa 

	516 
	1 
	Phòng khám Đa khoa khu vực số 3
	193 Hoàng Văn Thụ
	

	517 
	2 
	Phòng X-quang bệnh xá Công an
	Số 02 Tuệ Tĩnh
	

	518 
	3 
	Phòng khám BS Nguyễn Ngọc Hiền
	72 Nguyễn Trãi
	

	519 
	4 
	Công ty  TNHH Nhi khoa Phúc Sinh
	25A Tô Hiến Thành
	

	520 
	5 
	Phòng Khám Đa khoa Trí Khang
	15A Thái Nguyên
	

	521 
	6 
	Công ty TNHH Vũ Thịnh 
	23 đường 2/4
	(-) 4tr

	522 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
	19 Yersin
	

	523 
	8 
	Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng 
	Hòn Chồng, Vĩnh Phước
	

	524 
	9 
	Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang
	Vĩnh Hiệp, Nha Trang
	

	525 
	10 
	Bệnh viện lao Khánh Hòa
	Núi Sạn, Vĩnh Hải
	(-) 3tr

	526 
	11 
	Phòng khám Đa khoa Tín Đức
	39 Trần Quý Cáp
	

	527 
	12 
	Phòng khám Đa khoa khu vực số 5
	44 Giã Tượng
	

	528 
	13 
	Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang
	57-59 Cao Thắng - Phước Long 
	

	529 
	14 
	Trung tâm y tế huyện Diên Khánh
	xã Diên An, Diên Khánh 
	

	530 
	15 
	Phòng Khám Tu Bông
	Phước Nam, Vạn Phước, Vạn Ninh
	

	531 
	16 
	Phòng X-quang 120 Tân Định
	Số 120 Tân Định, tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa 
	

	532 
	17 
	Phòng X-quang 20 Nguyễn Huệ
	20 Nguyễn Huệ, Ninh Hòa
	

	533 
	18 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm
	Phú Thọ 2, Ninh Diêm
	

	534 
	19 
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm
	Thôn Tân Hòa, Cam Đức, Cam Lâm
	

	535 
	20 
	Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn
	Xã Sơn Trung,  Khánh Sơn
	

	33
	Kiên Giang 

	536 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh
	Khu vực II, huyện An Minh, Kiên Giang
	

	537 
	2 
	Phòng khám Hà Nhi
	Khu vực II, TT thự 11, huyện An Minh, Kiên Giang
	

	538 
	3 
	Phòng khám Đa khoa BS Hà Văn Nhân
	TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
	

	539 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận
	TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
	

	540 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc
	TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
	

	541 
	6 
	Phòng khám Vạn Phúc
	TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
	

	542 
	7 
	Phòng khám nội tổng hợp
	xã Đông Thái, An Biên, Kiên Giang
	

	543 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên
	TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang
	

	544 
	9 
	Phòng khám Đa khoa BS Huỳnh Văn Bảnh 
	TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang
	

	545 
	10 
	Phòng khám Mẫu Tâm
	TT Giồng Riềng, GR, Kiên Giang
	

	546 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa Giồng Riềng
	TT Giồng Riềng, GR, Kiên Giang
	

	547 
	12 
	Phòng x-quang BS Phan Việt Trung 
	TT Giồng Riềng, GR, Kiên Giang
	

	548 
	13 
	PK nội tổng hợp Binh Dương 
	TT Giồng Riềng, GR, Kiên Giang
	

	549 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hiệp 
	TT Tân Huệp, Tân Hiệp, Kiên Giang
	

	550 
	15 
	PK chuyên khoa BS Nguyễn Minh Tuấn
	TT Tân Huệp, Tân Hiệp, Kiên Giang
	

	551 
	16 
	Bệnh viện Đa khoa TX Hà Tiên 
	TX Hà Tiên, Kiên Giang
	

	552 
	17 
	PK BS Lưu Thái Dũng 
	TT Kiên Lương, Kiên Lương , Kiên Giang
	

	553 
	18 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương 
	TT Kiên Lương, Kiên Lương , Kiên Giang
	

	554 
	19 
	Phòng chụp x-quang Trương Tấn Du
	40 Hoàng Hoa Thám, TP.RG, Kiên Giang
	

	555 
	20 
	PK nội tổng hợp BS Nguyễn Ngọc Chúc 
	03 Mai Thị Hồng Hạnh, TP.RG, Kiên Giang
	

	556 
	21 
	Phòng khám nội tổng hợp
	56 Mạc Cửu, TP.RG, Kiên Giang
	

	557 
	22 
	TT bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường 
	118 Trần Phú, TP.RG, Kiên Giang
	

	558 
	23 
	TT phòng chống bệnh xã hội
	Lô D11 Phạm Hùng, TP.RG, Kiên Giang
	

	559 
	24 
	TT y tế TP.RG
	71 Mai Thị Hồng Hạnh, TP.RG, Kiên Giang
	

	560 
	25 
	PK nội tổng hợp ngoài giờ BS Huỳnh Văn Tốt 
	325 Nguyễn Trung Trực, TP.RG, Kiên Giang
	

	561 
	26 
	PK BS Đỗ Hữu Trí
	35/14 Mai Thị Hồng Hạnh, TP.RG, Kiên Giang
	

	562 
	27 
	PK ngoài giờ BS Đào Xuân Cường 
	86 Ngô Quyền, TP.RG, Kiên Giang
	

	563 
	28 
	PK bệnh nội tổng hợp, xét nghiệm, chụp x-quang, siêu âm
	17 Trần Hưng Đạo, TP.RG, Kiên Giang
	

	564 
	29 
	Bệnh viện y học cổ truyền
	64 Đống Đa, TP.RG, Kiên Giang
	

	565 
	30 
	Hộ Kinh doanh Trần Quang Phúc
	03 Nguyễn Văn Trỗi, TP.RG, Kiên Giang
	

	566 
	31 
	PK Đa khoa Thanh Bình 
	580 KP Minh Phú, TT Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
	

	567 
	32 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành
	TT Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
	

	568 
	33 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Hòn Đất 
	TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang
	

	34
	Kon Tum 

	35
	Lai Châu - Năm 2014 không tiến hành thanh tra ATBX

	36
	Lâm Đồng

	569 
	1 
	Bệnh Viện YHCT Phạm Ngọc Thạch
	Số 21 Quang Trung, Đà Lạt
	

	570 
	2 
	Trạm xá Quân Dân Y
	Số 01 Chi Lăng, Đà Lạt
	

	571 
	3 
	Phòng chụp  X-quang  BS Võ Thành Ngữ
	Số 14 Hải Thượng, Đà Lạt
	

	572 
	4 
	Phòng chụp X-quang BS Lê Thanh Phong
	Số 30B Hải Thượng, Đà Lạt
	

	573 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
	Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Đà Lạt
	

	574 
	6 
	Phòng chụp X-quang BS Bùi Thanh Lâm
	C60 Phạm Ngọc Thạch, Đà Lạt
	

	575 
	7 
	Công ty Cp Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt
	Tiểu khu 156, Đường Mimosa,    Đà Lạt
	

	576 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Khu vực  II Trại Mát
	Trại Mát, Đà Lạt
	

	577 
	9 
	TTYTH. Đạ Huoai
	Đạ Huoai
	

	578 
	10 
	Phòng X-quang Minh Phúc
	Khu phố 3 A, TT Đạ Tẻh, Đạ Tẻh
	

	579 
	11 
	Phòng Khám Đa khoa Phước An
	Số 118 Đường 3/2, Đà Lạt
	

	580 
	12 
	TTYTH. Bảo Lâm
	Khu II, Lộc Thắng, Bảo Lâm
	

	581 
	13 
	Bệnh Viện ĐK II Lâm Đồng
	 Số 2 Đinh Tiên Hoàng, Bảo Lộc
	

	582 
	14 
	Phòng chụp X-quang BS Hoàng Đăng Sơn
	Số 679 Trần Phú, Bảo Lộc
	

	583 
	15 
	Phòng chụp X-quang BS Nguyễn Hoàng Anh
	Số 89A Phan Bội Châu, Bảo Lộc
	

	584 
	16 
	Phòng chụp  X-quang BS Vũ Thành Chiến
	Số 38 Phạm Ngũ Lão, Bảo Lộc
	

	585 
	17 
	TTYTH. Đơn Dương
	TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương
	

	586 
	18 
	TTYTH. Đức Trọng
	QL20 Liên Nghĩa, Đức Trọng
	

	587 
	19 
	Phòng mạch BS Nguyễn Đình Kiên
	Số157 Trần Hưng Đạo, Liên Nghĩa, Đức Trọng
	(-) 3.5tr

	588 
	20 
	Phòng chụp  X-quang BS Hiếu – BS Thảo
	Số 08 Ngô Gia Tự, Đức Trọng
	

	589 
	21 
	Phòng chụp  X-quang  Nguyễn Trí Chức
	Số 65 Yên Bình, TT Đinh Văn, Lâm Hà
	(-) 3tr

	590 
	22 
	Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt
	Số 18 Lê Hồng phong, Đà Lạt
	

	591 
	23 
	Phòng chụp  X-quang BS Bạch Văn Phương
	Khu phố Văn Tâm, Đinh Văn, Lâm Hà
	

	592 
	24 
	TTYTH. Đam Rông
	Xã Đạ Tông, Huyện  Đam Rông
	

	593 
	25 
	TTYTH. Lạc Dương
	Thôn B Nơh’B, Xã Lát, Lạc Dương
	

	594 
	26 
	TTYTH. Di Linh
	Khu 7, Thị trấn Di Linh, Di Linh
	

	595 
	27 
	Phòng chụp  X-quang  BS Đặng Trung Thành
	Số 1364 Hùng Vương, TT Di Linh, Di Linh
	

	596 
	28 
	Phòng chụp  X-quang  BS Lê Thành Quang
	Số 1240 Hùng Vương, TT Di Linh, Di Linh
	

	597 
	29 
	Trung tâm y tế huyện cát tiên
	Tổ 1, TT Cát tiên, Cát tiên
	

	598 
	30 
	Dương Việt Vĩnh Kiểu
	60 Phạm Ngũ Lão, P2, BảoLộc
	(-) 3.5tr

	37
	Lạng Sơn 

	599 
	1 
	Trung tâm y tế huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn;
	Khối 6 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. ĐT: 025.861481
	

	600 
	2 
	Phòng khám khu vực Đồng Đăng - TTYT Cao Lộc
	Khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	

	601 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn; 
	Phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; ĐT: 025.711620
	

	602 
	4 
	Trung tâm Y tế huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn; 
	Khu 6B thị trấn Bình Gia - huyện Bình Gia - T.Lạng Sơn;  ĐT: 025.834270
	

	603 
	5 
	Trung tâm y tế huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn; 
	Khu Hoà Bình - thị trấn Đồng Mỏ - huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.820217
	

	604 
	6 
	Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn;
	Khu Minh Khai thị trấn Bắn Sơn- tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.837230
	

	605 
	7 
	Trung tâm y tế huyện Lộc Bình Tinh Lạng Sơn;
	Khu cầu Lẫm, TT Lộc Bình ,huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.840216
	

	606 
	8 
	Trung tâm y tế huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn 
	Khu 5 , thị trấn Na Xầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.880144
	

	607 
	9 
	Trung tâm y tế huyện Tràng Định - tỉnh Lạng Sơn; 
	Khu II, thị trấn Thất Khê - huyện Tràng Định - tỉnh Lạng Sơn ; ĐT: 025.883030
	

	608 
	10 
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn; 
	48 Trần Hưng Lăng-Chi Lăng-TP.Lạng Sơn; ĐT: 025.812496
	

	609 
	11 
	Trung tâm y tế huyện Văn Quan; 
	Phố Tân An, TT Văn Quan, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.830034
	

	610 
	12 
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn; 
	Thôn Đồi Chè, Hoàng Đồng, tp. Lạng Sơn; ĐT: 025.871263
	

	611 
	13 
	Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng;
	Khu An Định TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; ĐT: 025.825026
	

	612 
	14 
	Trung tâm giám định y khoa tỉnh Lạng Sơn ; 
	Khu Đa Khoa , phường Chi Lăng , TP. Lạng Sơn(Tầng 3 khu khám bệnh Bệnh Viện Đa Khoa) ;ĐT: 025.870996
	

	613 
	15 
	Trung tâm y tế huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn ; 
	Khu 5, thị trấn Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn; ĐT: 025.846005, email: gdphamthevinh@gmail.com, giam doc: 0912.776.08
	

	614 
	16 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Xứ Lạng
	185 Lê Hồng Phong - Tam Thanh - Lạng Sơn; ĐT: 025.3872011
	

	615 
	17 
	Bệnh viện Lao Lạng Sơn
	Thôn Nà Phàn - Đ. Song Giáp - Xã Hoàng Đồng. ĐT: 0253.876.576 , Fax: 0253.879.579
	

	616 
	18 
	Công ty cổ phần Dược phẩm và Y tế Lạng Sơn
	Số 02, Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại , thành phố Lạng Sơn, 0253.876671, fax: 0253.872976
	

	617 
	19 
	TTYT thành phố Lạng Sơn
	Số 01, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
	

	618 
	20 
	Phòng khám Đa khoa BÌnh Phương
	Số 68B, đường Trần Đăng Ninh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, Điện thoại: 025.3713222
	

	619 
	21 
	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng
	Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, ĐT: 0253873447
	

	38
	Lào Cai 

	620 
	1 
	Phòng khám 108 công ty dược Thúy Linh
	Đường D1 – phường Bắc Cường Lào Cai 
	

	621 
	2 
	Phòng khám 114 Hàm Nghi
	SN 114 – Đường Hàm Nghi – Phường Kim Tân – TP. Lào Cai
	

	622 
	3 
	Phòng khám Sản Nhi
	Đặt tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
	

	623 
	4 
	Phòng khám Trí Đức
	SN 006 –  Phố Cao Bá Quát – phường Cốc Lếu - TP. Lào Cai
	

	624 
	5 
	TT. Y Tế  thành phố Lào Cai
	Đường Thanh niên - Lào Cai
	

	625 
	6 
	Phòng khám Tây Bắc
	SN 039 – Đường Hoàng Quốc Việt - phường Pom Hán – TP. Lào Cai
	

	626 
	7 
	Bệnh viện y học Cổ Truyền
	Cam Đường - Lào Cai
	

	627 
	8 
	Bệnh viện Đa  khoa tỉnh
	Đặt tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
	

	628 
	9 
	Phòng khám Số 10 Thanh Phú
	Số 10 Thanh phú Lào Cai
	

	629 
	10 
	Phòng khám Tâm Phúc
	SN 495a  – Đường Hoàng Liên Lào Cai
	

	630 
	11 
	Bệnh viện Bát Xát
	Đặt tại Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
	

	631 
	12 
	Bệnh viện Bắc Hà
	TT Bắc Hà Lào Cai
	

	632 
	13 
	Bệnh viện SiMaCai
	Huyện Simacai Lào Cai
	

	633 
	14 
	Bệnh viện Bảo Thắng
	TT phố Lu Bảo Thắng Lào Cai
	

	634 
	15 
	Bệnh viện Bảo Yên
	TT phố Ràng Bảo Yên Lào Cai
	

	635 
	16 
	Bệnh viện Sa Pa
	TT SaPa Lào Cai
	

	636 
	17 
	Bệnh viện Mường Khương
	Huyện Mường Khương LC
	

	637 
	18 
	Bệnh viện 374 Hoàng Liên
	374 Hoàng Liên, Lào Cai
	

	638 
	19 
	Bệnh viện Văn Bàn
	Huyện Văn Bàn Lào Cai
	

	39
	Long An

	639 
	1
	Công ty Cổ phần bệnh viện Vạn An 1
	26A Bạch Đằng, P2, Tp Tân An, tỉnh Long An
	

	640 
	2
	Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ
	44 Phan Văn Đạt, P1, Tp Tân An, tỉnh Long An
	

	641 
	3
	Công ty cổ phần PKĐK Phúc Tâm Sài Gòn
	296 QL 1A, khu phố 9, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	

	642 
	4
	Công ty TNHH Dược phẩm Phú Khang - PKĐK Medic Phú Khang
	31-33 Nguyễn Hữu Thọ, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	

	643 
	5
	Công ty cổ phần bệnh viện Vạn An
	KDC Mai Thị Non, Nguyễn Hữu Thọ, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	

	644 
	6
	Trung tâm Y tế huyện Bến Lức
	126 Nguyễn Hữu Thọ, KP3, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	

	645 
	7
	Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc
	36 Nghĩa sĩ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	

	646 
	8
	Phòng khám ngoại - chấn thương chỉnh hình
	Đường Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	

	647 
	9
	Phòng khám Đa khoa Trường Bình
	Số 6 Nguyễn Thái Bình, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	

	648 
	10
	Bệnh viện Đa khoa Long An Segaero
	Ấp Mới Một, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	

	649 
	11
	Phòng khám khu vực Huỳnh Việt Thanh
	Ấp 3, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 
	

	650 
	12
	Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh
	Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
	

	651 
	13
	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng
	Tỉnh lộ 831,ẤpRạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
	

	652 
	14
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
	Ấp 2, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  (072.3880325)
	

	653 
	15
	Trung tâm Y tế Huyện Đức Huệ
	Số 328, Khu vực 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
	

	654 
	16
	Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa
	Khóm 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
	

	40
	Nam Định 

	655 
	1 
	Hộ KD Trần Trọng Bảy
	Số 68, Đ. 10, TT. Gôi, huyện Vụ Bản
	

	656 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa Vụ  Bản
	Xã Cộng Hòa huyện Vụ Bản
	

	657 
	3 
	CHVB Đức Hiền
	96, Khu 3, TT. Cồn huyện Hải Hậu
	

	658 
	4 
	Phòng khám Đa khoa Trường Phúc
	Xóm 3, xã Hải Anh huyện Hải Hậu
	

	659 
	5 
	Phòng khám Đa khoa Đình Cự
	Xóm Tây Sơn xã Hải Chính - Hải Hậu
	

	660 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa Tp. Nam Định
	Số 1, Đ. Thái Bình, Tp. Nam Định
	

	661 
	7 
	Phòng khám Đa khoa Đức Tâm
	172, Khu A1, TT. Cổ Lễ, Trực Ninh
	

	662 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa Trực Ninh
	TT. Cổ Lễ, huyện Trực Ninh
	

	663 
	9 
	Bệnh xá BCH quân sự tỉnh NĐ
	Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc
	

	664 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa Ý Yên
	TT. Lâm, huyện Ý Yên
	

	665 
	11 
	Phòng khám Đa khoa 586
	Tân Lập - xã Yên Tiến- huyện Ý Yên
	

	666 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nam Định
	 Đường. Đông A - TP Nam Định
	

	667 
	13 
	Công ty  TNHH TM Thịnh Vượng
	196, Đ. Trần Hưng Đạo, Tp. Nam Định
	

	668 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa Công an Nam Định
	162, Đ. Trần Đăng Ninh, Tp. Nam Định
	

	669 
	15 
	Phòng khám Đa khoa Hà Nội – Xuân Trường
	Xóm 14, xã Xuân Kiên-Xuân Trường
	

	670 
	16 
	Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường
	Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường
	

	671 
	17 
	Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình
	Xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng
	

	672 
	18 
	Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Hưng
	Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng
	

	673 
	19 
	DNTN Thắng Mỵ
	Khu 5B, TT. Ngô Đồng - Giao Thủy
	

	674 
	20 
	Bệnh viện Đa khoa Giao Thủy
	Khu 4A, TT. Ngô Đồng, Giao Thủy
	

	675 
	21 
	Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ II
	01, Hàng Thao, Tp. Nam Định
	

	676 
	22 
	Công ty  TNHH Đại Phát Vượng
	145, Đ. Trần Hưng Đạo, Tp. Nam Định
	

	677 
	23 
	Phòng khám Đa khoa Sông Hồng
	102, Tô Hiệu, Tp. Nam Định
	

	678 
	24 
	Phòng khám Đa khoa 108
	Số 2, Hoàng Hoa Thám, Tp. Nam Định
	

	679 
	25 
	Phòng khám Đa khoa Minh Đức
	60, Đ. Thái Bình, Tp. Nam Định
	

	41
	Nghệ An 

	680 
	1 
	Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
	Trung Hòa, Hà Huy Tập, TP Vinh, NA
	

	681 
	2 
	Bệnh viện tâm thần Nghệ An
	TP Vinh, NA
	

	682 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa thành phố vinh
	Số 178, Trần Phú, Tp Vinh, NA
	

	683 
	4 
	Bệnh viện Nhi Nghệ An
	Đ​ờng Tôn Thất Tùng, P. H​ng Dũng Tp Vinh, NA
	

	684 
	5 
	Bệnh viện nội tiết
	Đ​ờng Mai Hắc Đế, TP Vinh NA
	

	685 
	6 
	Bệnh viện Giao thông vận tải 4
	Lệ Ninh, Lê Lợi, TP Vinh, NA
	

	686 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông
	136 Nguyễn Phong Sắc, NA
	

	687 
	8 
	Bệnh viện 115
	Nghi phú, Tp Vinh
	

	688 
	9 
	Bệnh viện Thái an
	Số 167, Đ​ờng Nguyễn Sinh Sắc, Tp Vinh, NA
	

	689 
	10 
	Bệnh viện Thành An Sài Gòn
	Số 54, đ​ờng Lý Th​ờng Kiệt, Tp Vinh 
	

	690 
	11 
	Phòng Khám bệnh ĐK Tr​ờng Đại học Y khoa vinh
	161 Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, NA
	

	691 
	12 
	Bệnh viện răng hàm mặt Thái Th​ợng Hoàng
	Số 28, đ​ờng Nguyễn Sỹ Sách
	

	692 
	13 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc
	Nghi Thịnh - Nghi Lộc
	

	693 
	14 
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi NA
	Nghi Vạn, Nghi Lộc 
	

	694 
	15 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu
	Diễn Phúc, Diễn Châu 
	

	695 
	16 
	Phòng khám Đa khoa Hồ Đức Hòa
	Cầu Bùng, Diễn Kỹ, Diễn Châu 
	

	696 
	17 
	Phòng Khám Đa khoa Yên lý
	Xóm 17, Diễn Tr​ờng, Diễn Châu
	

	697 
	18 
	Bệnh viện Đa khoa huyện quỳnh l​u
	Quỳnh l​u, Nghệ An
	

	698 
	19 
	Phòng khám Đa khoa Quang Khởi
	Khối Thịnh Mỹ, P.Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Na
	

	699 
	20 
	Bệnh viên Đa khoa huyện Tây Bắc
	Xã Nghĩa Mỹ – TX Thái hòa
	

	700 
	21 
	Phòng khám ĐK y cao Thái Hà - Công ty  khai thác dịch vụ y tế Thái Hà
	Số 10, đ​ờng Làng Vạc, P. Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, 
	

	701 
	22 
	Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn
	Xã nghĩa Bình – huyện Nghĩa Đàn
	

	702 
	23 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân kỳ
	Huyện Tân kỳ, NA
	

	703 
	24 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đô L​ơng
	Xóm 12, Đà Sơn, Đô L​ơng, NA
	

	704 
	25 
	Bệnh viện diều d​ỡng và phục hồi chức năng
	220 đ​ờng Bình Minh, TX Cửa Lò
	

	705 
	26 
	Bệnh viện da khoa huyện Cửa lò
	TX, Cửa Lò, NA
	

	706 
	27 
	Bệnh viện Đa khoa huyện H​ưng Nguyên
	Thị trấn H​ưng Nguyên, NA
	

	707 
	28 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn
	Thị trấn huyện Nam Đàn
	

	708 
	29 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành
	Tăng Thanh, Yên Thành, NA
	

	709 
	30 
	Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn
	Bảo thành, Yên thành
	

	710 
	31 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong
	Huyện Quế Phong, NA
	

	711 
	32 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu
	Huyện Quỳ Châu, NA
	

	712 
	33 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp
	Huyện Quỳ Hợp, NA
	

	713 
	34 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn
	Huyện Anh Sơn, NA
	

	714 
	35 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Con Cuông
	Huyện Con Cuông, NA
	

	715 
	36 
	Bệnh viện Đa khoa huyện T​ơng D​ơng
	Huyện T​ơng D​ơng, NA
	

	716 
	37 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ch​ơng
	Thanh Ch​ơng, NA
	

	717 
	38 
	Phòng Khám Đa khoa Tân Thanh
	Khối 9, TT Thanh Ch​ơng, NA
	

	42
	Ninh Bình 

	43
	Ninh Thuận

	718 
	1 
	Bệnh viện ĐK Khu vực Ninh Sơn
	Tân sơn, Ninh sơn, Ninh Thuận     ĐT: 068.3854698 
	

	719 
	2 
	Trung tâm y tế Ninh phước
	Phước dân, Ninh phước, Ninh Thuận ĐT: 3864515
	

	720 
	3 
	Trung tâm y tế Ninh Hải
	Khánh hải, Ninh hải, Ninh Thuận     ĐT: 0683. 873070. 
	

	721 
	4 
	Bệnh viện GTVT Tháp chàm
	Đô vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm    ĐT: 0683. 888507
	

	722 
	5 
	Bệnh viện lao và bệnh phổi
	Phước Thuận, huyện Ninh Phước ĐT:068.2240118
	

	723 
	6 
	Phòng Đa khoa Quang Minh Đức
	119, Thống Nhất, TP. Phan Rang – Tháp Chàm    . ĐT: 0683.6270499
	

	724 
	7 
	Phòng khám Đa khoa 16/4
	Đường 16/4 , TP. Phan Rang – Tháp Chàm    ĐT: 0903613314
	

	725 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Thái Hòa
	95 Ngô Gia Tự, Phan Rang – Tháp Chàm       ĐT: 0683.824509
	

	726 
	9 
	Phòng X- quang BS Hiệp
	92B Đường 21/8 Phan Rang – Tháp Chàm       ĐT: 0683.831158
	

	727 
	10 
	Phòng CK chẩn đoán 113 Trần Phú
	113 Trần Phú, TP. Phan Rang – Tháp Chàm    ĐT: 068.3824191
	

	728 
	11 
	Trung tâm y tế Phan Rang
	Số 364 Ngô Gia Tự, TP. Phan Rang – Tháp Chàm    ĐT: 068.3822946        
	

	729 
	12 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
	Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang – Tháp Chàm    . ĐT: 0683.822660
	

	730 
	13 
	Trung tâm y tế huyện  Thuận Bắc
	Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận ; 0682.477.405
	

	731 
	14 
	Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn
	Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận ; 0683.850279
	

	44
	Phú Thọ - Không có file excell – Chỉ biết thanh tra 35 đơn vị
	

	45
	Phú Yên - Không có file excell

	46
	Quảng Bình 
	

	732 
	1 
	Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị
	78 Hữu Nghị, Tp. Đồng Hới
	

	733 
	2 
	Phòng khám 
Đa khoa Trí Tâm
	98 Hữu Nghị, TP.Đồng Hới
	

	734 
	3 
	Phòng khám Đa khoa Phương Bình
	45 Trần Hưng Đạo,TP. Đồng Hới
	

	735 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc QB
	P. Quảng Thọ, TX. Ba Đồn
	

	736 
	5 
	Phòng khám Đa khoa Sức khỏe Việt 
	50 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới
	

	737 
	6 
	Phòng khám 51 Trần Hưng Đạo
	51 Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới
	

	738 
	7 
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội
	124 Hữu Nghị,  TP. Đồng Hới
	

	739 
	8 
	Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y Quảng Bình
	Phường Nam Lý,TP. Đồng Hới
	

	740 
	9 
	PKhám. Hương Bình
	Thị trấn Kiến Giang,Lệ Thuỷ
	

	741 
	10 
	Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân
	Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
	


Phòng khám Tâm Phúc 2


Số 9 Hùng Vương, P. Quảng thọ, TX.Ba Đồn

	
	

	742 
	11 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Bố Trạch
	Tiểu khu 9, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
	

	743 
	12 
	Bệnh viện Đa Khoa TP. Đồng Hới
	178 Lê Lợi, TP. Đ.Hới
	

	47
	Quảng Nam –Không có thông tin về thanh tra
	

	48
	Quảng Ngãi  
	

	744 
	1 
	Phòng khám nha khoa Sài Gòn- Quảng Ngãi
	706 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
	

	745 
	2 
	Phòng khám nha khoa Việt Mỹ
	303 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
	

	746 
	3 
	Phòng khám nha khoa Đại Nam
	84 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi
	

	747 
	4 
	Bệnh xá B21
	303 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
	

	748 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
	Đường Lê Hữu Trác, TP. Quảng Ngãi


	

	749 
	6 
	Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi
	

	750 
	7 
	Nhà máy bia Dung Quất
	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi
	

	751 
	8 
	Trung tâm y tế huyện Minh Long
	Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	

	752 
	9 
	Trung tâm y tế huyện 

Sơn Hà
	Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	

	753 
	10 
	Công ty Cp Xây dựng 47

(công trình Hồ chứa Nước Trong)
	08-Biên Cương – Tp Quy Nhơn
	

	754 
	11 
	Công ty  TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương (chụp ảnh phóng xạ công nghiệp cho Công ty TNHH Doosan Vina)
	Tầng 9-tòa nhà HH3, khu đo thị Mỹ đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	

	755 
	12 
	Công ty  Vilam Engineering


	Phòng R1-11.10 The ever rich-968, đường3/2, P15, Q11, HCM
	

	756 
	13 
	Phòng khám Đa khoa Thanh Thanh
	267 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
	

	757 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hành
	Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	

	758 
	15 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh
	Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	

	759 
	16 
	Phòng khám Đa khoa Phúc Hưng
	110 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
	

	760 
	17 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức
	Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	

	761 
	18 
	Phòng X-quang Cây Bứa
	Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	

	762 
	19 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn
	Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	

	763 
	20 
	Trung tâm  y tế Hoàn Hảo
	Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	

	764 
	21 
	Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm
	Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	

	765 
	22 
	Phòng khám Đa khoa Quang Huy
	Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	

	49
	Quảng Ninh

	766 
	1 
	Bệnh viện Bãi Cháy
	Phường Giếng Đáy - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh; 033.3846566  - 033.3646525
	

	767 
	2 
	Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long
	80, Trần Hưng Đạo, Hạ Long, QN; 0333 825 277
	

	768 
	3 
	Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả
	371, Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	

	769 
	4 
	Phòng Khám Y cao Hà Nội
	907, Trần Phú, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh; 0333969199
	

	770 
	5 
	Phòng khám Đa khoa Trường Phúc
	Số 89,phố Chính, Cửa Ông, Cẩm Phả, QN; 0333734998
	

	771 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả
	371, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả; ĐT 033.3862245
	

	772 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa Đông Triều
	Xã Đức Chính - Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh 033. 3870 061
	

	773 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Hoàng Anh II
	Số 151, Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều 033 6550985
	

	774 
	9 
	Phòng Khám 103 Hà Nội
	Mễ Xá, Hưng Đạo, Đông Triều, QN; ĐT 033633567
	

	775 
	10 
	Phòng khám bệnh 646
	646, Trần Nhân Tông, Uông Bí; 0333 663677
	

	776 
	11 
	Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ
	Khu 6, Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ; 0333 692355
	

	777 
	12 
	Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí
	Quang Trung - Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh 033.3854452 - 033.3856781
	

	778 
	13 
	Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên
	Đường Trần Hưng Đạo - Quảng Yên - Quảng Ninh; 0333 547255
	

	779 
	14 
	Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ
	Khu 4 thị trấn Ba Chẽ - Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 33.3503469
	

	780 
	15 
	Phòng Khám Nội Tâm Phúc Tiên Yên
	Phố Đồng Tiến 1, TT Tiên Yên, huyện Tiên Yên, QN; 0333 742125
	

	781 
	16 
	Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà
	Phố Lý A Coong, TT Đầm Hà, huyện Đầm Hà; 0333 880059
	

	782 
	17 
	Bệnh viện Đa khoa Hải Hà
	Số 10, Trần Quốc Toản, huyện Hải Hà; 
	

	783 
	18 
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Móng Cái
	Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh; 0333.884 775
	

	784 
	19 
	Phòng Khám Y Cao Hà Nội - Móng Cái
	34, Tuệ Tĩnh, Ninh Dương, Móng Cái; 0333772224
	

	50
	Quảng Trị - Không có dữ liệu (Sở không gửi file excell )

	51
	Sóc Trăng

	785 
	1 
	Bệnh viện 30/4
	468 đường 30/4, Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 079.3827617
	

	786 
	2 
	Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Năm
	Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 079.3869957
	

	787 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu
	Nguyễn Huệ, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu. 079.3862047
	

	788 
	4 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Trị
	Ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị. 079.3866260
	

	789 
	5 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Tú
	Ấp Mỹ Thuận, TT. Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng,               079. 3871467
	

	790 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên
	01 Lý Thường Kiệt, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, 079.3851370
	

	791 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Kế Sách
	Ấp An Phú, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 079.3876245
	

	792 
	8 
	Công ty  TNHH Hoàng Tuấn - Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn
	27/6 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, 079.3629666
	

	793 
	9 
	Phòng khám Vạn Phúc
	17 Lê Lợi, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 0919653079
	

	794 
	10 
	Nhà bảo Sanh  Hoàng Thanh
	42 đường Pasteur, Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, 079.3823028
	

	795 
	11 
	Phòng khám Đa khoa An Khang
	473 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, 079.3624090
	(-)

	796 
	12 
	Phòng khám Nội tổng hợp Thái Xiếu Dũ
	233 Hùng Vương, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, 079.3501281
	

	797 
	13 
	Phòng chụp X-quang Lê Văn Ngôn
	66 Trương Công Định, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 079.3825312
	

	52
	Sơn La

	798 
	1 
	Bệnh viện ĐK Phù Yên
	Thị trấn huyên Phù Yên
	

	799 
	2 
	Bệnh việ ĐK Sông Mã
	Bản Quyết Thăng, xã Nà Nghịu huyện Sông Mã
	

	800 
	3 
	Phòng khám ĐK tư nhân Hà Thành
	Thị trấn NT Mộc Châu
	

	801 
	4 
	Bệnh viêện ĐK Mộc Châu
	Thị trấn huyện Mộc Châu
	

	802 
	5 
	Bệnh viên TN Mộc Châu
	Thị trấn NT Mộc Châu
	

	803 
	6 
	Phòng khám ĐK Hoàn Mỹ
	Thị trấn huyện Mộc Châu
	

	804 
	7 
	Phòng khám Đa khoa 16A Quang Vinh
	Thị trấn NT Mộc Châu
	

	805 
	8 
	Phòng khám chất lượng cao 103
	Bản Quyết Thăng, xã Nà Nghịu huyện Sông Mã
	

	806 
	9 
	Phòng khám nội tổng hợp
	Thị trấn huyêện Phù Yên
	

	807 
	10 
	Bệnh viện ĐK Yên Châu
	Thị trấn huyện Yên Châu
	

	808 
	11 
	Phòng khám ĐK y cao Hà Nội
	Thị trấn huyện Yên Châu
	

	809 
	12 
	Phòng khám ĐK Tâm ĐứcThành phố Sơn La
	 
	

	810 
	13 
	Phòng khám ĐK Hoàng Tú
	Thị trấn NT Mộc Châu
	

	811 
	14 
	Bệnh viện ĐK Bắc Yên
	Thị trấn huyện Bắc Yên
	

	53
	Tây Ninh 

	812 
	1 
	Trung tâm y tế huyện Bền Cầu
	Khu phố I, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 3876154
	

	813 
	2 
	Siêu âm-X quang chẩn đoán Trần Song Ngân
	128A Khu phố I, nội ô Thị trấn Gò Dầu, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ĐT: 3854133
	

	814 
	3 
	Phòng khám Đa khoa Song Thu
	số 06 Hùng Vương, Thị trấn Gò Dầu, TN
	

	815 
	4 
	X-quang chẩn đoán ngoài giờ BS Nguyễn Văn Niên
	Ấp Phước hậu, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, ĐT: 881177
	

	816 
	5 
	Trung tâm y tế huyện Tân Biên
	Khu phố I, thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ĐT: 87015
	

	817 
	6 
	Phòng chụp X quang ngoài giờ Đặng Văn Dũng
	2/7BẤpHiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh; ĐT:824943
	

	818 
	7 
	Phòng X quang ngoài giờ CN Đỗ Phát Quới CN Đỗ Phát Quới
	7/11AẤpTrường Phước, Xã Trường Tây, H. Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
	

	819 
	8 
	Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu
	Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh; ĐT:877446
	

	820 
	9 
	Phòng Khám bệnh ngoài giờ BS. Trương Minh Sang
	101 Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
	

	821 
	10 
	Phòng chụp X quang BS. Trần Văn Buồng
	262 Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh ĐT:824838
	

	822 
	11 
	Phòng khám ngoài giờ BS. Trần Văn Sỹ
	812 Đường CMT8, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh ĐT:621467
	

	823 
	12 
	Trung tâm y tế huyện Hòa Thành
	Ấp Long Thới, Xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ĐT: 841015
	

	824 
	13 
	Phòng khám BS. Nguyễn Ngọc Mun
	Long Bình, Long Thành Nam, Hòa Thành
	

	825 
	14 
	Phòng chụp X quang ngoài giờ BS Ngô Trung Nghĩa
	254 Tôn Đức Thắng, Long Chí, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh ĐT:3846059
	

	826 
	15 
	Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh
	049 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh
	

	827 
	16 
	Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng
	500 CMT8,Phường 3, Thành phố Tây Ninh
	

	54
	Thái Bình - Năm 2014 không tiến hành thanh tra ATBX chỉ tiến hành kiểm tra

	55
	Thái Nguyên 

	828 
	1 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Dương Hùng
	Phố Sơn Tập 3, Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ 3924.559
	(-)

	829 
	2 
	Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
	Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên 3846015
	

	830 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ
	Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, 3820105
	

	831 
	4 
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên 3846014
	

	832 
	5 
	Phòng khám tư nhân 19A Định Hóa
	Phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, 3778688
	(-)

	833 
	6 
	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Việt Giáp
	Số 302 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên 0982 140 264
	

	834 
	7 
	Bệnh viện An Phú
	Tổ 6 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 0913 286 439
	

	835 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Trung tâm Phổ Yên
	Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, 3764889
	

	836 
	9 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Minh Đức
	Số 336 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên 3653598
	

	837 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương
	Thị trấn Đu, huyện Phú Lương 3874205
	

	838 
	11 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình
	Thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình 3867348
	

	839 
	12 
	Phòng khám nha khoa Bảo Ngọc
	Số nhà 410 tổ 4, P.Đồng Quang TP. Thái Nguyên 0982874352
	

	840 
	13 
	Phòng khám nha khoa Việt Thủy
	Số nhà 240, P.Trưng Vương TP. Thái Nguyên 0913496877
	

	841 
	14 
	Chi nhánh phòng khám Đa kho việt bắc Công ty TNHH Xuân Thành Phát
	Số nhà 440/1, đường CMT8, tổ 9 phường Trung Thành, TPTN
	

	842 
	15 
	Phòng khám răng hàm mặt Nguyễn Văn Tiến
	Số nhà 217, Đ.Thống Nhất, TP Thái Nguyên,  0913.286.429
	

	843 
	16 
	Bệnh viện Đa khoa trung tâm 
	Số 501-503, Đ. Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên 02803.855208
	

	844 
	17 
	Công ty cổ phần Phòng khám Đa khoa Hà Nội-Thái Nguyên
	Số 326, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên 02803. 840.818
	

	845 
	18 
	Trung tâm Y tế thị xã Sông Công 
	Phường Thắng lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 02803.212.247
	

	846 
	19 
	Phòng khám Đa khoa tư nhân Quân Dân
	Số 8 tổ 5, P.Mỏ Chè, TX Sông Công, T.Thái Nguyên 0983724875  
	

	847 
	20 
	Bệnh viện Đa Khoa Việt Bắc 1 
	Ngõ 310, Lương Ngọc Quyến, tổ 4, Đồng Quang, TP.Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 02803.656.656
	

	848 
	21 
	Công ty cổ phần bệnh viện Quốc tế 
	Số 328 đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên 0913286420
	

	849 
	22 
	Bệnh viện Đại Từ, Thái Nguyên
	Đại Từ, Thái Nguyên
	(-)

	56
	Thanh Hóa- Không báo cáo

	57
	Thừa Thiên Huế 

	850 
	1 
	Bệnh viện Đa khoaTrung ương Huế
	16 Lê Lợi, tp Huế
	

	851 
	2 
	Bệnh viện Trường Đại học Y
	41 Nguyễn Huệ, tp Huế
	

	852 
	3 
	Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa
Hoàng Viết Thắng
	187 Điện Biên Phủ, tp Huế
	

	853 
	4 
	Trung tâm Y tế thành phố Huế
	40 Kim Long, tp Huế
	

	854 
	5 
	Trung tâm Y tế Phú Vang
	Thôn Hòa Tây, xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	

	855 
	6 
	Trung tâm Y tế Phú Lộc
	Khu vực 4, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	

	856 
	7 
	Phòng khám Đa khoa Medic
	69 Nguyễn Huệ, tp Huế
	

	857 
	8 
	Phòng khám Đa khoa Nguyễn Xuân Dũ
	120 Đặng Thái Thân, tp Huế
	

	858 
	9 
	Phòng khám Nguyễn Huệ
	82/1 Nguyễn Huệ, tp Huế
	

	58
	Tiền Giang 

	59
	Trà Vinh 

	859 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 
	Số 27, Điện Biên Phủ, phường 6, TPTV
	

	860 
	2 
	Bệnh viện Minh Tâm
	Số 36, Nguyễn Đáng, phường 9, TPTV
	

	861 
	3 
	Trung tâm y tế dự phòng TV
	Số 36, Tô Thị Huỳnh, phường 1, TPTV
	

	862 
	4 
	Phòng khám Đặng Tuyền
	Số 135A, Nguyễn Văn Trỗi, p 6, TPTV
	

	863 
	5 
	Trung tâm phòng chống bệnh xã hội
	ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành
	

	864 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang
	Khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang
	

	865 
	7 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải
	Khóm 1, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải
	

	866 
	8 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành
	Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành
	

	867 
	9 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú
	Khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú
	

	868 
	10 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè
	Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè
	

	869 
	11 
	Bệnh việ Đa khoa huyện Càng Long 
	Khóm 6, thị trấn Càng long, huyện Càng Long
	

	870 
	12 
	Phòng khám bệnh BS Huỳnh Công Thắng
	Ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long
	

	871 
	13 
	Phòng khám bệnh ngoài giờ Bác sĩ Hiếu 
	ẤpThuỷ Hoà, xã Thuận Hoà, huyện Cầu Ngang
	

	872 
	14 
	Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Tiểu Cần 
	Ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần
	

	873 
	15 
	 PKBNG- BS Nguyễn Thiên Lộc 
	 Số 26/2, Lê Văn Tám, khóm 1, TT Tiểu Cần
	

	874 
	16 
	Phòng chụp  X quang cử  nhân Võ Văn Lợi
	Số 8C, Phan Đình Phùn, khóm 2, phường 7, TP TV
	

	875 
	17 
	 Phòng khám bệnh ngoài giờ bác sĩ Dũng- Vân 
	Số 10 , Nguyễn An Ninh, phường 2, TPTV
	

	876 
	18 
	 PKCK Cơ Xương Khớp Huỳnh Hữu Nhân
	Số 139, Nguyễn Văn Trỗi, phường 6, TPTV
	

	877 
	19 
	PCĐHANG- cử nhân Huỳnh Hữu Danh
	 Số 41, Điện Biên Phủ, phường 6, TPTV
	

	878 
	20 
	Phòng chẩn đoán hình ảnh ngoài giờ Bác sĩ Hậu 
	Số 307, Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 6, TPTV
	

	879 
	21 
	Phòng khám bệnh ngoài giờ bác sĩ Trần Văn Hoàng 
	Số 180, Phan Đình Phùn, khóm 1, phường 6, TPTV
	

	880 
	22 
	Phòng khám bệnh ngoài giờ bác sĩ Trần Văn Hoành 
	Số 692C, Điện Biên Phủ, khóm 5, phường 6, TPTV
	

	881 
	23 
	Phòng khám bệnh ngoài giờ Bác sĩ Triều 
	Số 234, Nguyễn Đán, khóm 8, phường 6, TPTV
	

	882 
	24 
	Phòng khám bệnh ngoài giờ Bác sĩ Trần Kiến Vũ 
	Số 334, Điện Biên Phủ,  phường 6, TPTV
	

	60
	Tuyên Quang (năm 2014 SKHCN Tuyên Quang không tiến hành thanh tra chỉ tiến hành kiểm tra)

	61
	Vĩnh Long

	883 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn
	32/7A, khu 7, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
	

	884 
	2 
	Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội
	76 đường Lê Văn Tám, phường 1, TP. Vĩnh Long
	

	885 
	3 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
	301 Trần Phú, phường 4, Tp. Vĩnh Long
	

	886 
	4 
	Bệnh viện Y dược cổ truyền Tp. Vĩnh Long
	37 Trần Phú, Phường 4 Tp. Vĩnh Long
	

	887 
	5 
	Công ty TNHH Loan Trâm
	71 A đường 2/9, phường 1, Tp. Vĩnh Long
	

	888 
	6 
	Phòng khám Nhân Tâm
	64/17 đường Trần Phú, phường 4, Tp. Vĩnh Long
	

	889 
	7 
	Nha khoa Nguyễn Ngọc Diệu
	04-06 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, TP. Vĩnh Long
	

	890 
	8 
	Phòng khám BS. Lê Văn Thắng
	Tổ 8, khóm 6, thị trấn  Cái Vồn, TX. Bình Minh
	

	891 
	9 
	Công ty TNHH MTV An phú
	Lô C1, C2 KCN Bình Minh, huyện Bình Minh
	

	892 
	10 
	Bệnh viện Quân dân y kết hợp Tân Thành
	Xã Tân Thành, huyện Bình Tân
	

	62
	Vĩnh Phúc 

	63
	Yên Bái 

	893 
	1 
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Yên Bái
	Tổ 62, P Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái; 0293.866.669
	

	894 
	2 
	Phòng khám Đa khoa Việt Nga
	Tổ 17, P minh Tân; TP Yên Bái


	

	895 
	3 
	Bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái
	Số 170, Đường Thanh niên, P Hồng Hà, TP Yên Bái; 0293.862.043
	

	896 
	4 
	 Phòng khám Đa khoa Ycao Hồng Đức


	Số nhà 531, Đường Điện Biên, P. Minh Tân, TP Yên Bái; 0293.851.759
	

	897 
	5 
	 Trung tâm y tế  huyện Trạm Tấu
	Khu I, TT Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu; 0293.876.087
	

	898 
	6 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Chấn
	Tổ 9, TT Nông trường Trần Phú, h Văn Chấn 0293.873.114
	

	899 
	7 
	Bệnh viện khu vực chè Trần Phú
	T.Trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn 0293.873.161
	

	900 
	8 
	Trung tâm y tế huyện Lục Yên
	Tổ 13, TT Yên Thế, huyện Lục Yên 0293.845348
	

	901 
	9 
	Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 103 Lục Yên 
	Tổ 4, T. Trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên

0293.848.700
	

	902 
	10 
	Phòng khám Đa khoa y cao Hồng Hà


	Tổ III, khu phố II, TT Mậu A, huyện Văn Yên 0296265123
	

	903 
	11 
	Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị 103 Văn Yên
	Khu phố II, T. Trấn Mậu A, huyện Văn Yên 0293.836.869
	

	904 
	12 
	Phòng khám đk khu vực Hưng Khánh
	Xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái; 0293.821.103
	

	905 
	13 
	Trung tâm y tế huyện Trấn Yên
	Khu phố 9, TT Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; 0293.825.511
	

	906 
	14 
	Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải
	Tổ 8, T.Trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải; 0293.878.132
	


Tổng kết thanh tra an toàn bức xạ trong năm 2014: 

Số lượng tỉnh, thành phố gửi báo cáo bằng file điện tử: 45

Số tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra theo báo cáo của Sở KHCN: 42
Tổng số đơn vị do các Sở KHCN chủ trì thanh tra, dựa trên báo cáo của các Sở KHCN đã gửi đến ngày 4/3/2015: 944
Số đơn vị các Sở KHCN lập biên bản vi phạm hành chính: 78. 

Tổng số tiền phạt: 426.750.000đ

________

 Ghi chú: (*) - Phối hợp thanh tra với Cục ATBXHN 

                (-) - Đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính

